IV.6.5. Phân bố các vùng nông, lâm nghiệp, thủy sản:
a) Định hướng phát triển:

- Trên cơ sở điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng từng vùng hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp chuyên canh, áp dụng GAP trong sản xuất và GMP trong chế biến, xây dựng thương hiệu, đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn theo hướng bền vững, giảm dần khoảng cách nông thôn và đô thị; Trong đó định hướng hình thành các vùng nông nghiệp chuyên canh cánh đồng mẫu lớn.

- Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thuộc lưu vực sông La Ngà, sông Đồng Nai, sông Thị Vải nhằm bảo vệ các hệ sinh thái và đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững. Tăng diện tích rừng sản xuất nguyên liệu kết hợp sản xuất nông - ngư nghiệp và các dịch vụ môi trường khác trên địa bàn các huyện.  

- Phát triển nuôi trồng thủy sản của tỉnh với các mô hình nuôi trồng thủy sản công nghiệp và bán công nghiệp theo hình thức trang trại tập trung để bảo vệ môi trường bền vững. 

b) Phân bố vùng nông, lâm nghiệp, thủy sản: 
- Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn phát triển thị trường nông thôn, chuyển đổi sản xuất theo xu hướng tiếp tục đẩy nhanh sản xuất hàng hóa.
- Đầu tư phát triển các sản phẩm nông lâm nghiệp chuyển dịch theo hướng phục vụ tốt nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

- Quy hoạch gắn với tổ chức lại sản xuất và bố trí cây trồng vật nuôi phù hợp với thị trường theo hướng khai thác tốt lợi thế trên từng vùng sinh thái.

- Xây dựng được các thương hiệu sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn GlobalGAP như xoài Xuân Hưng, La Ngà, bưởi Tân Triều, chôm chôm Xuân Định, sầu riêng Long Khánh, chuối Thanh Bình, rau Trảng Dài, Trường An, tiêu Xuân Lộc, Thanh Bình, … 

- Phát triển lâm nghiệp trồng rừng, tăng độ che phủ và bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học.

- Kết hợp chặt chẽ giữa khai thác với nuôi trồng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

b.1. Vùng nông nghiệp: 

Vùng nông nghiệp: Trên cơ sở điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng từng vùng hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp chuyên canh, áp dụng GAP trong sản xuất và GMP trong chế biến, xây dựng thương hiệu, đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn theo hướng bền vững, giảm dần khoảng cách nông thôn và đô thị. Trong đó định hướng hình thành các vùng nông nghiệp như:

- Vùng trồng lúa diện tích khoảng 33.000 ha tập trung ở Tân Phú, Xuân Lộc, Định Quán, Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch sản xuất theo hướng chất lượng cao.

- Vùng trồng cây hàng năm (bắp, rau màu, mía, khoai mì, đậu phộng, thuốc lá) diện tích khoảng 37.000 ha.  

- Vùng chuyên canh trồng cây ăn trái phát triển dọc sông Đồng Nai thuộc huyện Định Quán, Vĩnh Cửu, Long Thành, diện tích khoảng 45.000 ha, sản xuất theo hướng GAP. Trong đó: 

+ Vùng trồng sầu riêng diện tích khoảng 6.000 - 7.000 ha tập trung ở Long Khánh, Cẩm Mỹ, Tân Phú, Thống Nhất. 
+ Vùng trồng xoài diện tích khoảng 9.000 - 10.000 ha, tập trung ở Xuân Lộc, Định Quán, Vĩnh Cửu.

+ Vùng trồng bưởi diện tích khoảng 2.000 ha, tập trung ở huyện Vĩnh Cửu và Tân Phú, kết hợp phát triển công nghiệp chế biến và du lịch sinh thái. 

- Vùng chuyên canh trồng rau, cây cảnh, hoa, phát triển các vùng nông nghiệp công nghệ cao diện tích khoảng 25.000 ha. 

- Vùng trồng rau an toàn ở Xuân Lộc, Nhơn Trạch, Tân Phú, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Khánh, Biên Hòa. Vùng trồng hoa, cây cảnh ven TP. Biên Hòa và các đô thị. Đầu tư Khu liên hợp công nông nghiệp Dofico ở huyện Thống Nhất, Xuân Lộc quy mô 2.187 ha gắn kết với khu công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm. 

- Vùng chuyên canh trồng cây công nghiệp lâu năm như cao su, cà phê, hồ tiêu, điều, diện tích khoảng 100.000 ha. Trong đó: 

+ Vùng trồng cà phê ở huyện Cẩm Mỹ (6.400 ha), Trảng Bom (3.700 ha), Định Quán (2.800 ha) và Tân Phú (2.100 ha). Ứng dụng khoa học kỹ thuật (giống mới, tưới tiết kiệm,...), áp dụng GAP trong sản xuất và GMP trong chế biến là định hướng phát triển chiến lược trong thời gian tới.

+ Vùng trồng tiêu diện tích khoảng 8.000 - 10.000 ha, tập trung ở huyện Cẩm Mỹ, Tân Phú, Xuân Lộc, Trảng Bom. Cần xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu hồ tiêu cho vùng. 

+ Vùng trồng điều diện tích khoảng 35.000 - 55.000 ha, tập trung ở huyện Xuân Lộc, Định Quán, Trảng Bom. Cần thay giống mới và đầu tư thâm canh, trồng xen ca cao trong vườn điều để tăng giá trị sản xuất. 
- Phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa lớn theo hình thức bán công nghiệp và công nghiệp. Diện tích quy hoạch cho vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi khoảng 15.000 ha, trong đó chủ yếu là chăn nuôi theo hình thức trang trại, tập trung với các loài vật nuôi chính là heo, bò, gà, gia cầm khác,… Vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi với tổng diện tích khoảng 15.000 - 16.000 ha, theo hình thức trang trại tập trung (gia súc, gia cầm) ở các huyện, thị, chủ yếu ở huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc và Thống Nhất. Tập trung phát triển chăn nuôi bò ở các huyện Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ.    

b.2. Vùng lâm nghiệp:

- Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thuộc lưu vực sông La Ngà, sông Đồng Nai, sông Thị Vải nhằm bảo vệ các hệ sinh thái và đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững. 

- Bảo vệ, ổn định diện tích rừng hiện có, tăng diện tích rừng sản xuất nguyên liệu kết hợp sản xuất nông - ngư nghiệp và các dịch vụ môi trường khác trên địa bàn các huyện. Phát triển diện tích cây lâm nghiệp phân tán nhằm tăng diện tích độ che phủ của rừng. Quy hoạch các khu rừng giống chuyên hóa, vườn ươm cây giống toàn tỉnh để cung cấp vật liệu giống cho trồng rừng tập trung và cây phân tán trên địa bàn các huyện.  

b.3. Vùng thủy sản:

- Đa dạng hóa các loại hình nuôi trồng và chủng loại, áp dụng phương thức nuôi thâm canh, quảng canh cải tiến đồng thời bảo vệ tốt các nguồn lợi thủy sản.

- Phát triển nuôi trồng thủy sản của tỉnh theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp. Vùng nuôi trồng thủy sản theo hình thức trang trại tập trung ở vùng hạ lưu sông Đồng Nai để bảo vệ môi trường bền vững. Nuôi thủy sản nước ngọt ở các trang trại ao hồ ở Long Khánh, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Tân Phú,…
- Vùng nuôi trồng thủy sản nước lợ ở Long Thành, Nhơn Trạch.
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Hình 36: Sơ đồ tổ chức phân bố vùng nông lâm nghiệp
(Nguồn: Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn 2025; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai). 

Chương trình Phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015; Chương trình phát triển sản xuất, sơ chế, tiêu thụ rau quả an toàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2011 - 2015; 

Quy hoạch, xây dựng vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thủy sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2020. 
IV.7. Tổ chức hệ thống hạ tầng xã hội và dịch vụ:
IV.7.1. Hệ thống giáo dục, đào tạo vùng: 

a) Định hướng phát triển: 

- Xã hội hóa giáo dục đào tạo, phát triển giáo dục và đào tạo góp phần tạo động lực và nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững vùng tỉnh Đồng Nai.

- Đào tạo các ngành kinh tế - kỹ thuật đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao, phát triển các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực. Liên kết, hợp tác với các tỉnh trong vùng TP. HCM.

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế.

b) Phân bố hệ thống giáo dục - đào tạo vùng: 

Với vị trí nằm liền kề TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai tiếp nhận giáo dục đào tạo từ TP. Hồ Chí Minh, hình thành các trung tâm giáo dục đào tạo mang tính chất vùng cấp Quốc tế, Quốc gia, tập trung đào tạo theo hướng ứng dụng đào tạo các ngành đáp ứng các ngành công nghiệp trong vùng.

- Đại học, cao đẳng: 

Bố trí các trường đại học cao đẳng tại các khu vực gắn kết với các trục giao thông liên vùng. TP. Hồ Chí Minh và phụ cận xung quanh TP. Biên Hòa, Nhơn Trạch, đô thị Long Thành… là vùng đô thị động lực chính đào tạo nguồn nhân lực cao cấp cho vùng và Quốc gia.

+ Hiện tại tỉnh có 04 trường đại học (Đại học Đồng Nai, Đại học Lạc Hồng, Đại học Nguyễn Huệ, Đại học Công nghệ Đồng Nai), 03 cơ sở phân hiệu là Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, Đại học Lâm nghiệp (cơ sở 2 tại Trảng Bom), Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (cơ sở tại Biên Hòa) ; 04 trường cao đẳng (Cao đẳng Y tế Đồng Nai, Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi, Cao đẳng Mỹ thuật - Trang trí Đồng Nai, Cao đẳng Nghề Đồng Nai, Cao đẳng Nghề số 8, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai, Cao đẳng Lê Quý Đôn) chủ yếu tập trung tại TP. Biên Hòa.

+ Định hướng quy hoạch trường đại học, cao đẳng: 

Hình thành Trung tâm nghiên cứu khoa học, giáo dục - đào tạo cấp vùng, cấp Quốc gia tại thành phố Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch, kết hợp đào tạo công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học tại các huyện Long Thành, Cẩm Mỹ, Trảng Bom, thị xã Long Khánh; liên kết với các trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng đào tạo.

Ngoài các trường đại học hiện hữu tại TP. Biên Hòa, nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi lên thành trường đại học. Trường Trung cấp Kinh tế, Trung cấp Công nghệ Tin học - Viễn thông Đồng Nai lên thành trường cao đẳng.

Xây dựng Làng Đại học tại Long Tân - Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch); thành lập Trường Đại học Miền Đông tại huyện Thống Nhất, Trường Đại học Long Khánh,… 


- Trung học chuyên nghiệp: 

+ Xây dựng các trường trung học chuyên nghiệp (các ngành du lịch, nông lâm nghiệp, thủy sản, ngân hàng -  tài chính…) tại trung tâm vùng và tiểu vùng như TP. Biên Hòa, thị xã Long Khánh, thị trấn Định Quán. 

+ Xây dựng Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học tại huyện Cẩm Mỹ. 

+ Phát triển thêm một số trường trung học chuyên nghiệp tại các huyện thị. 

- Trường dạy nghề:

+ Xây dựng các trường cao đẳng dạy nghề tại TP. Biên Hòa, Trảng Bom, Nhơn Trạch, thị xã Long Khánh, đô thị Định Quán.

+ Hình thành các trường dạy nghề mới tại các huyện đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho các khu cụm công nghiệp, du lịch của địa phương.  

- Trung tâm giáo dục thường xuyên: 

+ Phát triển cơ sở vật chất Trung tâm giáo dục thường xuyên tại TP. Biên Hòa liên kết với trường Đại học TP. Hồ Chí Minh, các trường đại học trong tỉnh,… nâng cao chất lượng đào tạo.  

+ Nâng cấp mở rộng các trung tâm giáo dục thường xuyên hiện hữu tại các huyện.  

- Trường phổ thông: Nâng cấp và xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp theo hướng đạt chuẩn Quốc gia, đảm bảo đầy đủ phòng thí nghiệm thực hành, nâng cao chất lượng giảng dạy. Củng cố các trung tâm học tập cộng đồng phường, xã. 

IV.7.2. Hệ thống văn hóa, nghệ thuật, TDTT  vùng: 

a) Định hướng phát triển: 

- Xây dựng cơ sở vật chất công trình văn hóa và thể dục thể thao theo hướng xã hội hóa, thu hút mọi thành phần kinh tế cùng tham gia. 

- Tập trung đầu tư xây dựng các công trình văn hóa - TDTT trọng điểm quy mô cấp Quốc gia, cấp vùng tại TP. Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Khánh và cấp tỉnh tại các đô thị trung tâm các tiểu vùng. Phát triển mạng lưới văn hóa - TDTT tại các huyện thị nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. 

- Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa.

b) Phân bố hệ thống văn hóa, nghệ thuật, TDTT  vùng: 

- Xây dựng trung tâm Văn hóa - TDTT, trung tâm hội nghị triển lãm cấp vùng tại TP. Biên Hòa, huyện Long Thành, Nhơn Trạch. 

+ Thành phố Biên Hòa là trung tâm văn hóa - TDTT cấp vùng TP. Hồ Chí Minh, cấp tỉnh: Nâng cấp bảo tàng, Trung tâm văn hóa tỉnh Đồng Nai, nhà thiếu nhi, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Thư viện tỉnh. Nâng cấp Sân vận động Đồng Nai đạt tiêu chuẩn thi đấu bóng đá cấp Quốc tế, Quốc gia; xây dựng mới trung tâm hội nghị triển lãm mang tính chất vùng. 

+ Xây dựng trung tâm văn hóa - TDTT, hội nghị triển lãm cấp vùng tại huyện Long Thành, Nhơn Trạch.

- Xây dựng các trung tâm văn hóa, nhà thiếu nhi, TDTT, thư viện tại các trung tâm tiểu vùng tại TX. Long Khánh, đô thị Định Quán. 

- Đầu tư nâng cấp các trung tâm văn hóa, nhà thiếu nhi, TDTT, thư viện của các huyện tại trung tâm các huyện lỵ như đô thị Dầu Giây, Gia Ray, Long Giao, Tân Phú. 

- Trùng tu, tôn tạo các di tích văn hóa lịch sử được xếp hạng cấp Quốc gia và cấp tỉnh. 

- Khai thác, bảo tồn các loại hình văn hóa vật thể và phi vật thể.

IV.7.3. Hệ thống y tế vùng: 

a) Định hướng phát triển: 

- Xã hội hóa ngành Y tế, phát triển mạnh các bệnh viện ngoài công lập, mạng lưới y tế dự phòng, y tế cơ sở trong toàn vùng.

- Phát triển mạng lưới y tế hiện đại, chất lượng dịch vụ cao, trở thành trung tâm của vùng, tỉnh tại TP. Biên Hòa, Nhơn Trạch.

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, chuyên sâu, ứng dụng khoa học y tế hiện đại. Xây dựng các bệnh viện cấp Quốc tế, Quốc gia, cấp vùng TP. Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của người dân, góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện lớn ở TP. Hồ Chí Minh.

b) Phân bố hệ thống y tế vùng: 

- Trung tâm y tế cấp Quốc tế, Quốc gia, cấp vùng: Xây dựng bệnh viện đa khoa đạt chuẩn Quốc tế, Quốc gia tại TP. Biên Hòa, đô thị Nhơn Trạch, Long Thành, quy mô 500 - 1.000 giường. Nâng cấp Bệnh viện Tâm thần Trung ương II (Bệnh viện Biên Hòa) quy mô 1.000 giường. 

- Trung tâm y tế cấp tỉnh: Hoàn thành Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai giai đoạn 02 (quy mô 1.400 giường), nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất là trung tâm y tế cấp vùng. Xây dựng mới bệnh viện đa khoa tại Nhơn Trạch, Trảng Bom, Long Khánh, Thống Nhất và Định Quán, quy mô 300 - 500 giường.

- Đầu tư xây dựng mới, kết hợp nâng cấp, cải tạo các bệnh viện chuyên khoa (Nhi, Da liễu, Lao và bệnh Phổi, Y học cổ truyền, Phụ sản, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng,…). Bổ sung trang thiết bị cho Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Sài Gòn - Đồng Nai. Xây dựng Trung tâm can thiệp tim mạch, Trung tâm Ung bướu và y học hạt nhân thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

- Nâng cấp đầu tư các trung tâm hiện hữu như Y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai, Trung tâm chăm sóc Sức khỏe sinh sản, Trung tâm Giám định y khoa Đồng Nai, Trung tâm Pháp Y, Trung tâm Phòng - chống HIV/AIDS, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe… Xây dựng mới các trung tâm chuyên khoa: Trung tâm Mắt, Trung tâm Da liễu, Trung tâm Phòng chống Sốt rét, Trung tâm Nội tiết, Trung tâm Điều dưỡng - chữa bệnh - nghỉ dưỡng… Quy mô mỗi bệnh viện 100 - 200 giường.

- Đầu tư nâng cấp xây dựng các bệnh viện trung tâm tại các huyện thị, nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị các Trung tâm y tế tại các huyện thị (quy mô 100 - 200 giường). 

- Hệ thống mạng lưới y tế tuyến cơ sở: Bao gồm trạm y tế xã, phường, thị trấn và phòng khám đa khoa khu vực quy mô 10 - 50 giường bệnh.
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Hình 37: Sơ đồ tổ chức hệ thống dịch vụ hạ tầng xã hội (y tế - văn hóa - TDTT)
IV.7.4. Hệ thống thương mại, dịch vụ cấp vùng: 

a) Định hướng phát triển: 

- Xã hội hóa ngành Thương mại - Dịch vụ với nhiều thành phần kinh tế tham gia. Khuyến khích phát triển các dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

- Ưu tiên phát triển và hiện đại hóa các loại hình thương mại và dịch vụ chất lượng cao. Phát triển lĩnh vực dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng cao như dịch vụ vận tải - kho bãi, dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin, tài chính - tín dụng, du lịch.
- Phát triển các trung tâm thương mại, chợ đầu mối quy mô lớn tại trung tâm vùng, các tiểu vùng.   

b) Phân bố hệ thống thương mại, dịch vụ: 
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Hình 38: Sơ đồ tổ chức hệ thống dịch vụ hạ tầng xã hội                                        (giáo dục, thương mại dịch vụ)
- Hình thành các khu trung tâm thương mại dịch vụ cấp Quốc gia, cấp vùng, chất lượng cao tại TP. Biên Hòa, thị xã Long Khánh, đô thị Nhơn Trạch, đô thị Bình Sơn.

- Xây dựng trung tâm thương mại cấp tỉnh tại các đô thị trung tâm và trung tâm các tiểu vùng như TP. Biên Hòa, TX. Long Khánh, thị trấn Định Quán.

- Củng cố phát triển trung tâm thương mại tại các huyện thị: Đô thị tại TP. Biên Hòa, Dầu Giây, Gia Ray. 
- Phát triển chợ đầu mối nông sản tại Nhơn Trạch giao lưu vận chuyển đường thủy kết hợp kho cảng sông.
- Tổ chức hệ thống các siêu thị ở các trung tâm đô thị và các khu công nghiệp, du lịch.

- Củng cố mạng lưới trung tâm thương mại, chợ tại trung tâm các đô thị của các huyện. Hoàn chỉnh hệ thống chợ nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa tạo điều kiện phát triển giao lưu buôn bán, trao đổi hàng hóa của nông dân.

IV.8. Định hướng tổ chức không gian vùng:
IV.8.1. Tổ chức không gian các vùng chức năng: 

- Tổ chức phát triển không gian vùng đô thị: 

Không gian hệ thống đô thị vùng tỉnh Đồng Nai phát triển theo mô hình trung tâm vùng, trung tâm các tiểu vùng và theo các trục hành lang kinh tế đô thị, phát triển theo chiến lược toàn diện và cân bằng.  

+ Phát triển không gian đô thị trung tâm vùng bao gồm: Không gian vùng đô thị TP. Biên Hòa, đô thị Nhơn Trạch, đô thị Long Thành, đô thị Trảng Bom, đô thị Thạnh Phú, đô thị Vĩnh An, đô thị Bình Sơn (đô thị dịch vụ sân bay), đô thị Phước Thái (đô thị dịch vụ cảng biển). Trong đó TP. Biên Hòa vừa là đô thị trung tâm vùng tỉnh vừa là đô thị hạt nhân của vùng đô thị trung tâm.

+ Không gian đô thị tiểu vùng phía Đông: Không gian vùng đô thị TX. Long Khánh, đô thị Dầu Giây, Gia Ray, Long Giao là vùng đô thị phía Đông; trong đó TX. Long Khánh là đô thị hạt nhân.

+ Không gian đô thị tiểu vùng phía Bắc: Không gian vùng đô thị là đô thị Định Quán, Tân Phú, La Ngà, Phú Túc, Phú Lý; trong đó đô thị Định Quán là đô thị hạt nhân.  

-Tổ chức không gian vùng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: 
+ Các vùng công nghiệp tập trung quy mô lớn: Vùng công nghiệp TP. Biên Hòa -Vĩnh Cửu -Trảng Bom - Long Thành (ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao); vùng công nghiệp Nhơn Trạch - Gò Dầu; vùng Công nghiệp Thống Nhất - Long Khánh - Xuân Lộc - Cẩm Mỹ; Cụm công nghiệp Tân Phú - Định Quán. 
+ Các vùng công nghiệp với các khu công nghiệp, cụm TTCN tập trung quy mô vừa và nhỏ gắn với các đô thị.

- Tổ chức không gian vùng cảnh quan, khu bảo tồn, khu du lịch sinh thái: 

+ Vùng du lịch cảnh quan tầm Quốc tế: Vùng du lịch Cù lao Hiệp Hòa (TP. Biên Hòa), Khu du lịch Vườn Quốc gia Cát Tiên; vùng du lịch TP. Biên Hòa - Long Thành - Nhơn Trạch là trung tâm mua sắm, giải trí, hội nghị, giải trí cao cấp; Cụm du lịch Long Khánh - Xuân Lộc, du lịch sinh thái, tham quan vườn trái cây; Cụm du lịch cảnh quan Vĩnh An; Cụm du lịch cảnh quan Định Quán.

+ Bảo tồn rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trong lưu vực sông La Ngà, sông Đồng Nai, sông Thị Vải (Vườn Quốc gia Cát Tiên, Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Văn hóa Đồng Nai, Rừng ngập mặn Nhơn Trạch, vùng cảnh quan hồ Trị An, ven sông Đồng Nai,…), tránh khai thác quá mức nhằm bảo vệ sự đa dạng sinh học, nguồn nước của tỉnh và vùng TP. Hồ Chí Minh, đảm bảo phát triển bền vững. 

+ Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích văn hóa lịch sử, công trình tôn giáo nổi tiếng, làng nghề truyền thống,… là tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch. 

- Tổ chức không gian vùng nông, lâm, thủy sản. 

Hình thành các vùng chuyên canh cây trồng, trang trại vùng chăn nuôi tập trung đặc trưng của từng huyện thị, đặc biệt phát huy hiệu quả của các loại cây trồng thế mạnh, chủ lực của tỉnh như: Trồng cao su, điều, tiêu (huyện Cẩm Mỹ, Định Quán, Tân Phú, Xuân Lộc, Trảng Bom), cây ăn trái dọc sông Đồng Nai (huyện Định Quán, Vĩnh Cửu, Long Thành). Vùng nuôi trồng thủy sản theo hình thức trang trại tập trung ở vùng hạ lưu sông Đồng Nai để bảo vệ môi trường bền vững. Nuôi thủy sản nước ngọt ở các trang trại ao hồ ở Long Khánh, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Tân Phú,… Bảo vệ rừng hiện hữu và trồng rừng phía Bắc tỉnh thuộc huyện Vĩnh Cửu, Tân Phú,…
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IV.8.2. Tổ chức không gian các thành phố, thị xã và các huyện thị: 

a) Định hướng phát triển không gian của TP. Biên Hòa:
a.1. Quy mô:  
- Đất đai: 263,548 km2.


             - Dân số: + Hiện trạng 2011: 848.384 người.
                                            + Năm 2020: 1.100.000 người.
      

         + Năm 2030: 1.400.000 người. 

 

a.2. Tiềm năng, động lực phát triển và tổ chức không gian:

- Trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh, đô thị vệ tinh độc lập vùng TP. Hồ Chí Minh, đô thị động lực của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

- Phát triển công nghiệp công nghệ cao. Trung tâm văn hóa nghệ thuật.

- Trung tâm thương mại - tài chính, dịch vụ y tế, giải trí, TDTT chất lượng cao.

- Trung tâm khoa học công nghệ và đào tạo của tỉnh, vùng và Quốc gia.

- Không gian TP. Biên Hòa bao gồm: 

+ Không gian xây dựng đô thị: Không gian TP  cũ chỉnh trang, phát triển về phía Nam Long Tân - Tam Phước. 

+ Không gian công nghiệp: Khu công nghiệp công nghệ cao Long Bình, khu công nghiệp sạch Tam Phước, KCN Biên Hòa II. 

+ Không gian quân sự: Sân bay Biên Hòa, khu Long Bình - khu Tam Phước.

+ Không gian cây xanh, công viên, không gian mở: Công viên dọc sông Đồng Nai, công viên văn hóa Hiệp Hòa, công viên TDTT,…   

[image: image5.jpg]KiHIEU:
{9‘;@; TH XA

EcEm DUGNG CAOTEC

—coms DUING QUOCLO

e DUONG TINHLO
DUSNG HUYEN LO

e DUONG SATDY KIEN

e DUSNG SATHIEN HOU

- SONG-RACH

(7] vone prAt mién 00 H

[ okrxav e oo i

[ oATconG NeHIER - TICN
BAT DU LICH

[ vone sxnone NeHiEP

[E] VNG NONG NGHIEP CONG NGHE CAO
I vine cAnncuan

[EI] oAT HA TANG KY THUAT





Hình 39: Sơ đồ định hướng phát triển không gian TP. Biên Hòa
b) Định hướng phát triển không gian thị xã Long Khánh:
b.1. Quy mô:  
- Đất đai: 191,860 km2 (toàn thị xã). 


 - Dân số: + Hiện trạng 2011: 135.311 người. 

     
                             + Năm 2020: 170.860 người

      
                             + Năm 2030: 240.000 người. 
b.2. Tiềm năng động lực phát triển và tổ chức không gian:

- Phát triển đô thị - công nghiệp: Phát triển đô thị theo mô hình hướng tâm, bao gồm không gian đô thị hiện hữu, khu đô thị mới phát triển về phía tuyến tránh Quốc lộ 1 và đường Trảng Bom - Xuân Lộc. Hình thành vùng công nghiệp tập trung trên cơ sở mở rộng và xây dựng mới (KCN Long Khánh, Suối Tre, Cụm CN Bàu Trâm). 

- Phát triển giáo dục - đào tạo, thương mại - dịch vụ cấp vùng: Hình thành Đại học Long Khánh cấp Quốc gia, cấp vùng. Xây dựng trung tâm thương mại cấp vùng, trung tâm kho vận cho vùng phía Đông TP. HCM kết nối với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây nguyên. 

- Phát triển du lịch: Tham quan vườn cây ăn trái, các di tích lịch sử văn hóa.

- Phát triển nông nghiệp công nghệ cao và các vùng chuyên canh các loại cây công nghiệp, cây ăn trái, cây có giá trị kinh tế cao, có khả năng xuất khẩu đó là: Cao su, cà phê, chôm chôm, sầu riêng,… 

- Định hướng phát triển không gian: 

+ Không gian công nghiệp tập trung, chuyên ngành bố trí dọc đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và Quốc lộ 56 dự kiến. 

+ Không gian đô thị: Gồm phần hiện hữu chỉnh trang, phần mở rộng, phát triển. 

+ Không gian nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp chuyên canh.
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Hình 40: Sơ đồ định hướng phát triển không gian TX. Long Khánh
c) Định hướng phát triển không gian huyện Long Thành: 

c.1. Quy mô:  
- Đất đai: 430,660 km2.



- Dân số: + Hiện trạng 2011: 205.991 người. 

     

+ Năm 2020: 250.000 người.
      

+ Năm 2030: 290.000 người. 

c.2. Tiềm năng, động lực phát triển và tổ chức không gian:

- Phát triển đô thị - công nghiệp công nghệ cao. Phát triển giáo dục - đào tạo nghiên cứu khoa học gắn với khu công nghiệp công nghệ cao.

- Phát triển thương mại - dịch vụ chất lượng cao: Thương mại - tài chính, khách sạn - văn phòng, triển lãm - hội nghị. Trung tâm dịch vụ Logistics, kho vận Quốc tế.

- Định hướng phát triển không gian: 

+ Không gian đô thị Long Thành mở rộng, không gian đô thị Bình Sơn (đô thị dịch vụ sân bay), đô thị Phước Thái (đô thị dịch vụ cảng). 

+ Không gian đầu mối hạ tầng kỹ thuật: Sân bay Quốc tế Long Thành, Cảng Gò Dầu, các dịch vụ kho vận, trung tâm tiếp vận. 

+ Không gian công nghiệp: Công nghiệp công nghệ cao ở đô thị Long Thành và đô thị sân bay, công nghiệp cảng ở khu vực cảng Gò Dầu.

+ Không gian cây xanh cảnh quan dọc sông Đồng Nai, sông Thị Vải, dọc đường cao tốc và đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu. 
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+ Không gian nông nghiệp công nghệ cao ở phía Tây Bắc và phía Đông Nam huyện. 
Hình 41: Sơ đồ định hướng phát triển không gian huyện Long Thành

d) Định hướng phát triển không gian huyện Nhơn Trạch: 

d.1. Quy mô:  
- Đất đai: 410,780 km2.


 - Dân số: + Hiện trạng 2011:  178.660 người.
                                            + Năm 2020: 260.000 người. 

      
                             + Năm 2030: 350.000 người.  

d.2. Tiềm năng, động lực phát triển và tổ chức không gian:

- Phát triển đô thị - công nghiệp: Hình thành vùng công nghiệp tập trung đa ngành, chuyên ngành. Phát triển thương mại - dịch vụ: Hình thành trung tâm thương mại và các dịch vụ hỗ trợ cho các khu công nghiệp, khu cảng biển cảng sông. Phát triển y tế, giáo dục đào tạo chất lượng cao: Hình thành Khu đại học tập trung Làng đại học Nhơn Trạch, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế. Phát triển du lịch, giải trí: Du lịch sinh thái các cù lao như Cù lao Giấy, Cù lao Ông Cồn (Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước), rừng ngập mặn. 

- Tổ chức không gian: 

+ Không gian đô thị phát triển theo vành đai 3. Không gian khu công nghiệp Nhơn Trạch I - VI, bố trí đường liên cảng và trục ĐT 25B. Khu công nghiệp chuyên ngành Ông Kèo nằm dọc sông Lòng Tàu. 

+ Không gian cảnh quan du lịch sinh thái dọc sông Đồng Nai, sông Nhà Bè, bố trí các khu ở sinh thái đặc trưng, khu du lịch cao cấp Đại Phước, khu làng đại học, khu giải trí TDTT. 

+ Không gian rừng ngập mặn bảo tồn ở Phước An dọc sông Thị Vải. 
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Hình 42: Sơ đồ định hướng phát triển không gian huyện Nhơn Trạch
e) Định hướng phát triển không gian huyện Trảng Bom: 

e.1. Quy mô:  
- Đất đai: 323,685 km2.


 - Dân số: + Hiện trạng 2011:  269.651 người.
     
                             + Năm 2020: 280.000 người.
      
                             + Năm 2030: 290.000 người .
e.2. Tiềm năng, động lực phát triển tổ chức không gian:

- Phát triển đô thị công nghiệp tập trung: Loại hình công nghiệp sạch, công nghiệp cơ khí, điện tử trên cơ sở phát triển mở rộng các KCN Hố Nai, Sông Mây, Bàu Xéo.

- Phát triển dịch vụ chất lượng cao, trung tâm kho vận dịch vụ Logistics, chợ đầu mối.

- Phát triển thương mại - dịch vụ đào tạo cấp vùng. Du lịch giải trí hồ Sông Mây, hồ Trị An, du lịch hỗn hợp, du lịch sinh thái Thác Giang Điền.

- Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp chuyên canh.

- Tổ chức không gian: 

+ Không gian đô thị phát triển dọc Quốc lộ 1, mở rộng xuống thác Giang Điền và lên hồ Sông Mây. Ngoài ra có 02 khu gắn với khu đô thị Tam Phước thuộc TP. Biên Hòa. Không gian công nghiệp gồm Khu công nghiệp Bàu Xéo kết hợp khu kho vận và đầu mối tiếp vận của vùng. Khu công nghiệp Hố Nai, Giang Điền, Sông Mây mở rộng và chuyển đổi thành khu công nghiệp sạch. 
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+ Không gian cây xanh cảnh quan du lịch sinh thái bố trí ở thác Giang Điền, hồ Sông Mây, hồ Trị An. Không gian nông nghiệp công nghệ cao bố trí ở giữa TP. Biên Hòa và Trảng Bom. Không gian nông nghiệp chuyên canh bố trí phía Đông đường vành đai 4.

Hình 43: Sơ đồ định hướng phát triển không gian huyện Trảng Bom
f) Định hướng phát triển không gian huyện Thống Nhất: 

f.1. Quy mô:  
- Đất đai
 : 247,236 km2.


- Dân số    
 :  + Hiện trạng 2011:  156.069 người

     

+ Năm 2020: 168.000 người

      

+ Năm 2030: 175.000 người 

f.2. Tiềm năng, động lực phát triển và tổ chức không gian:

- Phát triển đô thị công nghiệp tập trung. Phát triển dịch vụ du lịch giải trí. Phát triển trung tâm thương mại, chợ đầu mối nông sản vùng phía Đông. Đầu mối giao thông của vùng. Phát triển giáo dục - đào tạo cấp vùng: Trường Đại học Sài Gòn - Đồng Nai.

- Phát triển nông nghiệp chuyên canh cây ăn quả, cây công nghiệp ngắn ngày và dài ngày như đậu nành, thuốc lá, cà phê, cao su,…

- Tổ chức không gian: 

+ Không gian đô thị bố trí dọc QL 1 và QL 20. 

+ Không gian công nghiệp bố trí tập trung trên đường ĐT 762, 769, Suối Tre - Bình Lộc. 
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+ Không gian nông nghiệp công nghệ cao tập trung ở phía Nam huyện. Không gian nông nghiệp chuyên canh bố trí phần còn lại diện tích nằm ở phía Bắc huyện.

Hình 44: Sơ đồ định hướng phát triển không gian huyện Thống Nhất
g) Định hướng phát triển không gian huyện Xuân Lộc: 

g.1. Quy mô:  
- Đất đai: 727,195 km2.


 - Dân số: + Hiện trạng 2011: 223.590 người.
     
                             + Năm 2020: 230.00 người.
      
                             + Năm 2030: 240.000 người .
g.2. Tiềm năng, động lực phát triển và tổ chức không gian:

- Phát triển đô thị - công nghiệp tập trung. Phát triển thương mại dịch vụ cấp tiểu vùng. Phát triển du lịch cảnh quan, du lịch lịch sử, du lịch trang trại.

- Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chuyên canh, lâm nghiệp.

- Tổ chức không gian: 

+ Không gian đô thị: Trên cơ sở TT. Gia Ray mở rộng về phía Đông và phía Tây đô thị, một phần gắn với đô thị Long Khánh. 

+ Không gian công nghiệp bố trí ở phía Nam QL 1A. Không gian quân sự nằm ở phía Nam huyện. 

+ Không gian rừng trồng sản xuất bố trí phía Đông huyện. Không gian nông nghiệp công nghệ cao bố trí ở phía Tây và phía Đông đô thị Gia Ray. 
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Hình 45: Sơ đồ định hướng phát triển không gian huyện Xuân Lộc
h) Định hướng phát triển không gian huyện Cẩm Mỹ: 

h.1. Quy mô:  
- Đất đai: 468,548 km2.


 - Dân số: + Hiện trạng 2011: 147.677 người.
                                            + Năm 2020: 155.000 người.
      
                             + Năm 2030: 165.000 người.
h.2. Tiềm năng, động lực phát triển và tổ chức không gian:

- Phát triển đô thị Long Giao, vùng công nghiệp tập trung. Phát triển du lịch sinh thái vườn, du lịch lịch sử.
- Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chuyên canh cây cà phê, điều, tiêu. 

- Tổ chức không gian: 

+ Không gian đô thị bố trí dọc QL 56, không gian công nghiệp bố trí phía Tây đô thị dọc đường tỉnh Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc gắn kết với khu công nghệ cao chuyên ngành công nghệ sinh học trên đường QL 56 - Xuân Đường. 

+ Không gian nông nghiệp công nghệ cao bố trí phía Tây Bắc huyện, nông nghiệp chuyên canh bố trí phía Tây và phía Đông huyện.
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Hình 46: Sơ đồ định hướng phát triển không gian huyện Cẩm Mỹ
i) Định hướng phát triển không gian huyện Vĩnh Cửu: 

i.1. Quy mô:  
- Đất đai: 1.095,706 km2.


 - Dân số: + Hiện trạng 2011: 135.190 người.
     
                             + Năm 2020: 140.500 người.
      
                             + Năm 2030: 155.000 người.
i.2. Tiềm năng, động lực phát triển và tổ chức không gian:

- Phát triển đô thị du lịch. Phát triển dịch vụ du lịch cao cấp. Du lịch sinh thái cảnh quan rừng đặc dụng, hồ Trị An, sông Đồng Nai. Khu bảo tồn Thiên nhiên và Văn hóa lịch sử, Làng bưởi Tân Triều, Điểm Di tích Trung ương Cục Miền Nam, Khu ủy Miền Đông - Chiến khu D, các điểm du lịch làng nghề.

- Phát triển cụm công nghiệp - TTCN: Chủ yếu ngành Công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch nhằm làm tăng năng suất lao động và bảo vệ môi trường

- Phát triển nông nghiệp công nghệ cao,  vùng trồng bưởi xuất khẩu. 

- Tổ chức không gian: 

+ Không gian đô thị gồm đô thị Vĩnh Cửu, đô thị Thạnh Phú, đô thị Phú Lý chuyên ngành du lịch cảnh quan. Không gian bảo tồn và du lịch sinh thái rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, Làng bưởi Tân Triều. 

+ Không gian du lịch  hồ Trị An, sông Đồng Nai. Không gian nông nghiệp công nghệ cao.  
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 Hình 47: Sơ đồ định hướng phát triển không gian huyện Vĩnh Cửu
j) Định hướng phát triển không gian huyện Định Quán: 

j.1. Quy mô:  
- Đất đai:   971,090 km2.


 - Dân số:  + Hiện trạng 2011:  203.171 người.
     
                              + Năm 2020: 209.000 người.
      
                              + Năm 2030: 215.000 người.
j.2. Tiềm năng, động lực phát triển và tổ chức không gian:

- Phát triển đô thị - công nghiệp tập trung: KCN Định Quán chủ yếu ngành cơ khí, vật liệu xây dựng, chế biến nông sản.

- Phát triển thương mại dịch vụ: Phát triển thương mại dịch vụ - du lịch trên tuyến Quốc lộ 20 đi TP. HCM - Đà Lạt.

- Phát triển du lịch sinh thái: Tham quan thắng cảnh thiên nhiên như sông La Ngà, Đá Ba Chồng, thác Ba Giọt, thác Mai, … 

- Phát triển nông nghiệp: Hình thành vùng nông nghiệp công nghệ cao, chuyên canh cây thuốc lá, cà phê, mía, điều, các loại đậu, cây hoa màu và rừng trồng là thế mạnh chủ yếu của huyện.

- Tổ chức không gian: 

+ Không gian đô thị - công nghiệp bố trí dọc QL 20 kết nối với không gian đô thị Định Quán, Phú Túc. Không gian rừng phòng hộ nằm ở phía Bắc dọc sông Đồng Nai, rừng trồng bố trí ở phía Đông Nam huyện. 

+ Không gian nông nghiệp công nghệ cao bố trí ở phía Tây đường cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt. Không gian nông nghiệp chuyên canh bố trí dọc QL 20. Không gian du lịch cảnh quan bố trí xung quanh hồ Trị An.
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Hình 48: Sơ đồ định hướng phát triển không gian huyện Định Quán
k) Định hướng phát triển không gian huyện Tân Phú: 

k.1. Quy mô:  
- Đất đai:  776,929 km2.


 - Dân số: + Hiện trạng 2011: 158.529 người.

     
                             + Năm 2020:   167.000 người.

      
                             + Năm 2030:   175.000 người. 

k.2. Tiềm năng, động lực phát triển tổ chức không gian:

- Phát triển đô thị: 

- Phát triển thương mại dịch vụ cấp tiểu vùng: 

- Phát triển du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chuyên canh cây công nghiệp; vùng chăn nuôi gia súc tập trung.

- Tổ chức không gian: 

+ Không gian đô thị trên cơ sở TT. Tân Phú mở rộng theo QL 20. 

+ Không gian du lịch sinh thái rừng Nam Cát Tiên, rừng phòng hộ nằm ở phía Đông Bắc huyện. 

+ Không gian nông nghiệp chuyên canh nằm ở trung tâm huyện. Không gian nông nghiệp công nghệ cao bố trí phía Nam huyện.   
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Hình 49: Sơ đồ định hướng phát triển không gian huyện Tân Phú

PHẦN V: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
V. Định hướng phát triển:

Tập trung thu hút nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo định hướng quy hoạch ngành được cấp có thẩm quyền phê duyệt, gồm: Giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, quản lý chất thải rắn, công viên cây xanh, nghĩa trang… đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, giảm dần khoảng cách giữa đô thị và nông thôn. 

Xây dụng các khu xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn tại các khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư nông thôn đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Khuyến khích phát triển các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên với giá trị gia tăng cao; ứng dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến nhằm giảm cường độ phát thải khí nhà kính góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

V.1. Chuẩn bị kỹ thuật:

V.1.1. Xác định các khu vực hạn chế xây dựng: 

Tỉnh Đồng Nai nằm trong vùng TP. Hồ Chí Minh có các khu vực ven sông bị ảnh hưởng ngập khi triều cường, có các khu vực có cảnh quan đặc trưng cần phải bảo vệ sự đa dạng sinh học. Do đó các khu vực này cần hạn chế xây dựng tập trung với mật độ cao để bảo vệ cảnh quan và sự đa dạng sinh học. Khu vực rừng đầu nguồn ở phía bắc, khu vực rừng bảo tồn cần hạn chế xây dựng nhằm bảo vệ nguồn nước, môi trường và cảnh quan của vùng sinh thái đặc trưng. Các khu vực ven sông có nguy cơ sạt lở, không ổn định nền đất cũng cần hạn chế xây dựng, đặc biệt là với những công trình có quy mô lớn.

V.1.2. Định hướng quy hoạch thủy lợi vùng: 

a) Giai đoạn từ nay đến năm 2015: 

Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống công trình thủy lợi theo định hướng phát triển đã được quy hoạch. 

Giai đoạn từ nay đến năm 2015, triển khai xây dựng, nâng cấp 37 công trình thủy lợi gồm 11 công trình hồ chứa, 03 công trình đập dâng, 09 công trình trạm bơm,  14 công trình kênh tiêu, bờ bao, ngăn lũ, ngăn mặn và tạo nguồn. Tập trung huy động đầu tư các dự án hồ chứa nước Gia Măng (Xuân Lộc) và thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án còn lại. 

- Hồ chứa: Nâng cấp, mở rộng hồ Suối Tre, xây dựng hồ Gia Măng, Cầu Dầu, Gia Dách, Lộc An, Cầu Bưng A, Gia Đức, Dầu Giây, Cà Ròn, Suối Dui, Trà My góp phần cung cấp nước, điều tiết lũ, chống ngập cho một số khu vực trọng yếu. 

- Đập dâng: Xây dựng đập dâng Suối Cả, Cầu Trắng, nâng cấp đập 5 sao. 

- Xây dựng 04 tuyến kênh ở Long Thành, Định Quán, nạo vét suối Săn Máu, kênh Ông Kèo, suối Đa Tôn, suối Sâu, suối Cải, kéo dài cống Câu Kê. Gia cố bờ sông Đồng Nai (Biên Hòa), xây dựng bờ bao sông La Ngà (Tân Phú) nhằm chống sạt lở kết hợp tạo cảnh quan môi trường. 

b) Giai đoạn 2016 - 2020:  

 Tiếp tục xây dựng 38 công trình thủy lợi bao gồm 14 hồ chứa, 10 đập dâng, 05 trạm bơm, 09 công trình kênh tiêu, bờ bao, ngăn lũ và tạo nguồn.  

- Hồ chứa: Xây dựng hồ Lá Buông, Bình Sơn, Sông Thao, Đá Bàn, Đa Công Hoi, Gia Lào, Suối Cát, Xuân Phú, Suối Đục, Phú Cường, Thanh Sơn, ĐaKaYa, Gia Nhang, Bàu Lương. 

- Đập dâng: Xây dựng 10 đập dâng ở Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Tân Phú. 

- Xây dựng kênh Phú Tân, nạo vét suối Quản Thủ, Rạch Đông, suối Linh (GĐ 2), rạch Cụt, sửa chữa kênh Bình Kính. Tiếp tục gia cố bờ sông Đồng Nai (Biên Hòa), xây dựng kè sông Vàm Mương - Lòng Tàu (Nhơn Trạch). 

c) Giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030: 

Xây dựng 85 công trình thủy lợi bao gồm 46 hồ chứa, 21 đập dâng, 06 trạm bơm, 02 công trình kè, bờ bao và nạo vét rạch. 

- Hồ chứa: Xây dựng 46 hồ chứa ở Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Long Khánh, Thống Nhất, Trảng Bom, Long Thành, Định Quán, Tân Phú. 

- Đập dâng: Xây dựng 21 đập ở Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Định Quán, Tân Phú. 

- Nạo vét rạch Thầy Kiềng, rạch Sỏi, rạch Lung, rạch Cầu Hoang, mở rộng suối Siệp (Biên Hòa). Gia cố bờ sông Đồng Nai, xây dựng kè sông Sâu - ấp Phước Lý (Nhơn Trạch). 

(Nguồn: Báo cáo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2025;

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai). 

V.1.3. Định hướng quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng đối với các đô thị: 

a) Nền xây dựng: 

a.1. Xác định cốt khống chế tại các đô thị: 

Cao độ khống chế nền xây dựng của các đô thị phải đảm bảo đô thị không bị ngập lụt, không bị ảnh hưởng của triều cường, đồng thời vẫn giữ được cảnh quan thiên nhiên, tránh đào đắp nhiều và tạo điều kiện thoát nước tốt cho đô thị.

Cao độ khống chế cốt xây dựng cho các đô thị được xác định căn cứ theo cao độ mực nước ngập lụt tính toán (cao độ khống chế xây dựng  phải cao hơn mực nước tính toán tối thiểu = 0,5m).
Do các đô thị trong tỉnh có các vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên khác nhau như: Địa hình, khí hậu, thủy văn,… và tùy theo mục đích sử dụng đất việc chọn mực nước tính toán sẽ khác nhau cụ thể:

- Đối với các khu trung tâm đô thị, khu công nghiệp, khu nhà ở với mật độ cao mực nước tính toán là mực nước cao nhất với chu kỳ 100 năm (P = 1%).

- Đối với các khu nhà ở với mật độ thấp, khu cây xanh mực nước tính toán là mực nước cao nhất với chu kỳ 10 - 20  năm  (P = 5 - 10%).

Giải pháp san nền: 

- Hầu hết địa hình toàn tỉnh cao, không bị ảnh hưởng ngập lụt. Giải pháp san nền đối với khu vực này là san nền cục bộ bám theo địa hình tự nhiên đối với các khu vực xây dựng nhằm hạn chế khối lượng đào đắp, phá vỡ mặt phủ tự nhiên.

- Khu vực đất thấp trũng ở ven sông Đồng Nai, khu vực phía Nam giữa sông Đồng Nai và sông Thị Vải thường bị ngập do triều cường. Giải pháp san nền đối với khu vực này là san nền cục bộ đối với các khu vực xây dựng hiện hữu, san lấp tập trung tại khu vực xây dựng mới đảm bảo cốt xây dựng lớn hơn cốt khống chế để chống ngập lụt. 

a.1.1. Cao độ khống chế của các thành phố, thị xã:

* Thành phố Biên Hòa:

Địa hình của TP. Biên Hòa về phía Đông Bắc tương đối cao, nằm trên cốt ngập lụt. Chủ yếu là san đắp cục bộ khi xây dựng. Một phần ven sông Đồng Nai, cù lao Hiệp Hòa và xã Long Hưng có cao độ thấp, dưới cốt ngập lụt, cần phải tôn nền cao với cao độ đắp trung bình từ 0,8 - 1m. Khu vực nội ô hiện nay mật độ xây dựng dày đặc nhưng khi cải tạo cần phải tôn nền cục bộ các khu vực trũng để tạo mặt bằng xây dựng và tổ chức thoát nước tốt.

Đối với các khu vực dân cư phát triển mới, nếu địa hình có độ dốc lớn cũng cần san nền để giảm độ dốc mặt phủ, tạo mặt bằng xây dựng cho các khu vực xây dựng có mật độ lớn.

Đối với các khu vực nhà vườn, biệt thự, theo hướng san nền cục bộ là chủ yếu để giảm khối lượng đào đắp và bảo vệ mặt phủ tự nhiên.

Chọn cao độ nền xây dựng Hxd  ≥ +2,5m.

* Thị xã Long Khánh:

Địa hình tự nhiên có cao độ trung bình từ 140 - 204m, độ dốc nhỏ trung bình = 0,6% và thấp dần từ Nam lên Bắc. Địa hình cao, không bị ảnh hưởng ngập lụt, do đó cao độ khống chế cốt xây dựng chủ yếu theo địa hình tự nhiên, san nền cục bộ tạo hướng thoát nước là chính nhằm giảm khối lượng đào đắp và phá hủy mặt phủ tự nhiên. 

Chọn cao độ nền xây dựng Hxd  ≥ 140m.

a.1.2. Đối với các thị trấn:
Tất cả các thị trấn huyện lỵ trong tỉnh đều có cao độ địa hình cao, không bị ảnh hưởng ngập lụt do đó cao độ khống chế cốt xây dựng chủ yếu theo địa hình tự nhiên, san nền cục bộ tạo hướng thoát nước là chính nhằm giảm khối lượng đào đắp và phá hủy mặt phủ tự nhiên. Cao độ khống chế nền xây dựng sẽ được xác định cụ thể theo từng địa phương.

a.2. Thoát nước:  

a.2.1. Yêu cầu:

- Các đô thị loại 1, loại 2 sẽ lấy chỉ tiêu là 100% đường giao thông nội thị có cống thoát nước mưa. Ngoại thị chỉ tiêu ≥ 70% đường chính có hệ thống thoát nước mưa.

- Đô thị loại 3 chỉ tiêu ≥ 70% đường giao thông nội thị có cống thoát nước mưa. Ngoại thị chỉ tiêu ≥ 50% đường giao thông chính có hệ thống thoát nước mưa.
- Đô thị loại 4, loại 5 chỉ tiêu ≥ 60% đường giao thông nội thị có cống thoát nước mưa. Ngoại thị chỉ tiêu ≥ 50% đường giao thông chính có hệ thống thoát nước mưa.

a.2.2. Lựa chọn hệ thống cống: 

- Đối với các thành phố, thị xã hiện tại đã có mạng lưới thoát nước chung ở các khu trung tâm. Trong tương lai cần cải tạo, nâng cấp và xây dựng hệ thống cống bao tại trước các miệng xả để thu gom nước thải dẫn về trạm xử lý trước khi đổ vào sông hồ. Các tuyến thoát nước là hệ thống kín bằng cống tròn hoặc cống hộp.

- Các khu vực xây dựng mới với mật độ cao, khu vực thành phố mở rộng, các khu công nghiệp cần xây dựng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn. Nước mưa được thoát trực tiếp ra kênh rạch, nước thải được thu gom về trạm xử lý để đảm bảo vệ sinh môi trường. Các tuyến thoát nước là hệ thống kín bằng cống tròn hoặc cống hộp.

- Các thị trấn, các đô thị nhỏ tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương có các giải pháp khác nhau để xác định hệ thống thoát nước riêng hay chung nhưng cũng phải có các biện pháp thu gom nước thải để xử lý trước khi xả ra môi trường. Các tuyến thoát nước là hệ thống kín bằng cống tròn hoặc cống hộp.

- Đối với các điểm dân cư nhỏ lẻ xây dựng với mật độ thấp có thể xây dựng hệ thống thoát nước chung giữa nước thải và nước mưa nhưng nước thải phải được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại hoặc hồ sinh vật, tuy nhiên vị trí các điểm xả cần tránh nguồn cấp nước sinh hoạt, nạo vét các sông, kênh, rạch gần khu vực để thoát nước. Các tuyến thoát nước bằng cống tròn, cống hộp hoặc mương nắp đan.

a.2.3. Giải pháp quy hoạch tiêu thoát nước đối với các thành phố, thị xã:

Toàn tỉnh Đồng Nai có thể chia thành một số lưu vực thoát nước chính như sau:

- Lưu vực sông Đồng Nai: Là lưu vực thoát nước chính, chiếm khoảng 2/3 diện tích tự nhiên của tỉnh gồm toàn bộ phía Bắc và phía Tây của tỉnh.

- Lưu vực sông Ray: Là lưu vực ở phía Đông Nam của tỉnh gồm 02 huyện Xuân Lộc và một phần huyện Cẩm Mỹ.

- Lưu vực sông Thị Vải: Là lưu vực ở phía Nam của tỉnh gồm một phần của các huyện: Cẩm Mỹ, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom.

*  Thành phố Biên Hòa (nằm trong lưu vực sông Đồng Nai): 

- Đối với khu trung tâm và dân cư hiện hữu cần cải tạo thay thế các tuyến cống quá nhỏ hoặc đã xuống cấp, hư hỏng. Xây dựng thêm cống trên các tuyến đường chưa có cống thoát nước.

- Xây dựng hệ thống cống bao thu nước thải dẫn về trạm xử lý trước khi xả ra các sông, hồ.

- Khu vực thành phố mở rộng cần xây dựng hệ thống thoát nước riêng hoàn chỉnh.

- Các sông, suối tiêu thoát nước chính của thành phố (suối Săn Máu, suối Linh, suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan, sông Buông,…) cần phải được cải tạo và nạo vét thường xuyên đảm bảo cho việc thoát nước về mùa mưa lũ.

- Xây dựng các bờ kè dọc theo các sông, suối tiêu thoát nước chính tại các khu vực xây dựng đô thị, khu công nghiệp,… để chống sạt lở bờ sông, bờ suối.

*  Thị xã Long Khánh: 

- Cải tạo nâng cấp các tuyến thoát nước hiện hữu từng bước xây dựng tuyến cống thu gom nước thải đưa về trạm xử lý. Xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng đối với các khu vực phát triển mới.

- Xây dựng các bờ kè dọc theo các sông, suối tiêu thoát nước chính đoạn qua khu đô thị để chống sạt lở bờ và hiện tượng lấn chiếm sông suối làm thu hẹp diện tích dòng chảy hạn chế khả năng thoát nước.

- Hướng thoát nước: Thị xã Long Khánh thoát về các suối hiện hữu như suối Tre, suối Cải, suối Rết và suối Gia Liêu. 

* Đối với các thị trấn, thị tứ: 

Tùy theo từng điều kiện khác nhau để lựa chọn hệ thống thoát nước mưa:

- Khu vực hiện hữu, khu trung tâm, của các đô thị: Cải tạo các tuyến thoát nước hiện hữu từng bước thu gom nước bẩn về trạm xử lý.

- Khu xây dựng mới với mật độ cao, các khu công nghiệp, TTCN cần xây dựng hệ thống thoát nước riêng. 

- Khu vực có mật độ xây dựng thấp, tùy theo điều kiện cụ thể có thể cho phép xây dựng hệ thống thoát nước chung nhưng nước bẩn sinh hoạt phải được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi thoát vào mạng lưới.

Cần phải thường xuyên nạo vét các trục tiêu chính, các sông, suối chảy qua các khu đô thị để thoát nước được dễ dàng.

Xây dựng các bờ kè dọc theo các sông, suối tiêu thoát nước chính đoạn qua khu đô thị để chống sạt lở bờ và hạn chế xâm lấn sông, suối.

V.1.4. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng các điểm dân cư nông thôn:

a) Nền xây dựng: 

- Đối với các điểm dân cư nông thôn tại các khu vực có địa hình thấp  thường xuyên bị ngập cần phải tôn nền chống ngập nhưng chủ yếu là san đắp cục bộ khu vực xây dựng. Đối với khu vực có địa hình cao không bị ngập lụt chỉ san đắp tạo hướng dốc thoát nước, cân bằng đào đắp tại chỗ.

b) Thoát nước mưa: 

- Cho phép xây dựng hệ thống thoát nước chung (nước mưa và nước thải sinh hoạt) bằng cống, mương nắp đan hoặc mương hở xả ra sông suối. Tuy nhiên nước thải sinh hoạt trước khi xả ra hệ thống thoát nước chung phải được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại. Nước thải của các khu vực chuồng trại chăn nuôi tập trung phải thoát riêng và được xử lý trước khi xả ra môi trường.

- Tăng cường nạo vét hồ ao, sông, kênh, rạch để tăng khả năng tiêu thoát nước.

V.1.5. Các giải pháp phòng chống thiên tai, phòng chống lũ: 

- Do đặc điểm điều kiện địa hình tự nhiên có độ dốc cao, trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay là những yếu tố tiềm ẩn nguy hiểm đến sản xuất và đời sống người dân và các công trình thủy điện, thủy lợi như: Hồ chứa, đê và giao thông khi thời tiết chuyển sang mùa mưa lũ; vì vậy cần chủ động để phòng chống lũ hàng năm và luôn luôn kiểm tra việc thực hiện và triển khai công tác phòng chống lũ lụt. Bảo vệ và chăm sóc rừng đầu nguồn để hạn chế lũ lụt.

a) Hệ thống dự báo và cảnh báo lũ:
- Cần xây dựng hệ thống dự báo và cảnh báo lũ, bão trên một số con sông bằng các trạm thủy văn đo mực nước cảnh báo lũ.

b) Khai thông dòng chảy để đảm bảo khả năng thoát lũ của hệ thống sông:
- Cần tiếp tục chỉnh trị dòng sông, các cửa sông, các hành lang thoát lũ.

- Cần nạo vét các lòng sông, suối, các cửa sông thoát nước tốt. 

c) Giải pháp hồ chứa, hồ điều hòa và hệ thống đê, kè: 

- Tùy theo điều kiện cụ thể để điều tiết nước lũ trên sông suối và phục vụ sản xuất, cần xây dựng các hồ chứa nước, hồ điều hòa để điều tiết lượng nước trong mùa mưa lũ. Có thể kết hợp hồ chứa nước với các hồ cảnh quan trong các đô thị. 
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V.2. Giao thông:
V.2.1. Cơ sở lập quy hoạch: 

- Quyết định số 35/2009/QĐ-TTg ngày 03/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Chiến lược giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 06/2011/QĐ-TTg ngày 24/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Quy hoạch mạng lưới đường cao tốc Việt Nam; quy hoạch mạng đường sắt cao tốc Việt Nam; quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam, quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam, Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến 2015 và định hướng đến 2020.

- Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020. 

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020.

- Quy hoạch xây dựng vùng TP. Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.

- Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP. Hồ Chí Minh đến năm 2025.

- Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 

- Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2020.

- Dự án đầu tư xây dựng Sân bay Quốc tế Long Thành.

- Dự án đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

- Dự án đường vành đai 3 và 4 của TP. HCM qua Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương và Tiền Giang.

V.2.2. Nguyên tắc thiết kế:

a) Quan điểm:
- Kết nối chặt chẽ với chiến lược giao thông vận tải Việt Nam, vùng TP. Hồ Chí Minh, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên. Tuân thủ các dự án đã được phê duyệt, có rà soát, khớp nối đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ.

- Tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng giao thông hiện có kết hợp xây dựng mới trên cơ sở đảm bảo mục tiêu kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng, xóa đói giảm nghèo, phát triển du lịch, các vùng kinh tế, khu công nghiệp.  

- Đề xuất các dự án mới trên quan điểm hạ tầng xây dựng trước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững. 

b) Mục tiêu:
- Tăng cường tính kết nối của Đồng Nai với các thị trường chính ở cả cấp độ Quốc tế và khu vực.

- Phát triển đồng bộ, hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn kết hợp đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không phục vụ hiệu quả quá trình phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Nâng cấp các tuyến giao thông đối ngoại, đường trục, đường tỉnh, đường liên kết cảng biển với các tuyến cao tốc, quốc lộ để phục vụ các khu công nghiệp, khu du lịch, khu dịch vụ - đô thị, cảng biển, cảng hàng không nhằm tạo đột phá phát triển kinh tế.
- Đảm bảo vận chuyển hàng hóa và hành khách an toàn và hiệu quả cũng như môi trường tốt trong tỉnh bằng cách tránh gây ra các vấn đề giao thông như tắc nghẽn, tai nạn và ô nhiễm không khí.

- Thiết lập cơ chế tổ chức và thể chế phù hợp để tạo dựng và quản lý mạng lưới và dịch vụ vận tải một cách hữu hiệu. 
c) Giải pháp an toàn giao thông:

- Rà soát, bổ sung biển báo hiệu giao thông, vạch sơn, đèn tín hiệu giao thông; kịp thời sửa chữa những hư hỏng hạ tầng giao thông, khơi thông cống rãnh thoát nước không để ngập úng khi trời mưa; khảo sát đề xuất lắp đặt dãy phân cách tách làn riêng cho xe 02, 03 bánh trên Quốc lộ 51.

- Rà soát điều kiện an toàn bến cảng, bến thủy nội địa, lắp đặt đèn báo hiệu tại các lưu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn cao, phòng ngừa va trôi trong mùa mưa lũ.
- Rà soát lắp đặt biển báo, rào chắn tại các đoạn giao giữa đường bộ và đường sắt nơi có nhiều phương tiện qua lại.
V.2.3. Quy hoạch mạng lưới giao thông:   

a) Giao thông đường bộ:

a.1. Giao thông đối ngoại:

a.1.1. Đường cao tốc: 

· Đường cao tốc Bắc - Nam: Là tuyến giao thông quan trọng của cả nước, xây dựng một phần tuyến đường cao tốc thuộc đường cao tốc Bắc - Nam, gồm các tuyến sau:

- Đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây: Chiều dài tuyến 55 km, đoạn qua Đồng Nai 42 km. Lộ giới 120m - 140m, quy mô 06 - 08 làn xe. Năm 2013 dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn 01 với quy mô 04 làn xe.

- Đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết: Đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 51,5 km, quy mô 06 làn xe. Năm 2016 dự kiến đưa vào sử dụng giai đoạn 01 quy mô 04 làn xe, lộ giới 135m.  
· Đường cao tốc Biên Hòa  - Vũng Tàu: 

- Toàn tuyến dài 78 km, qua địa phận tỉnh Đồng Nai dài 33 km, tuyến trục quan trọng của vùng KTTĐPN, đã được phê duyệt dự án tiền khả thi, quy mô 06 - 08 làn xe, lộ giới 80m.
· Đường cao tốc Bến Lức - Nhơn Trạch - Long Thành: 

- Là một phần của tuyến đường vành đai 3, hiện đang chuẩn bị khởi công đường cao tốc Bến Lức - Long Thành là đoạn phía Nam của đường vành đai 3 với chiều dài khoảng 57,8 km, đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 27,5km. Quy mô thiết kế 06 - 08 làn xe, lộ giới 70m.
· Đường cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt:

- Có tổng chiều dài tuyến 189 km, qua tỉnh Đồng Nai 70 km, là tuyến nối kết Đồng Nai với vùng Tây Nguyên, quy mô xây dựng 04 làn xe, lộ giới 120 - 140m. 

a.1.2. Các đường vành đai: 

· Đường vành đai 3: 

- Là tuyến cao tốc trong vùng TP. Hồ Chí Minh. Là tuyến đi qua các vùng trọng điểm của TP. HCM, tỉnh Đồng Nai (TP. Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch), tỉnh Bình Dương, tỉnh Long An (huyện Bến Lức), lộ giới 120m.
- Đoạn đi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai dài 11,6 km quy mô 06 - 08 làn xe, tiêu chuẩn đường cao tốc. 

· Đường vành đai 4: 

- Đường vành đai 4 đi qua địa giới hành chính của 12 huyện thuộc 05 tỉnh, thành phố: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (huyện Tân Thành); tỉnh Đồng Nai (03 huyện: Long Thành, Trảng Bom, Vĩnh Cửu); tỉnh Bình Dương (02 huyện: Tân Uyên, Bến Cát); TP. Hồ Chí Minh (huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè); tỉnh Long An (04 huyện: Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc).

- Là tuyến quan trọng đi qua tỉnh Đồng Nai, kết nối Sân bay Long Thành, Cảng trung chuyển Quốc tế Cái Mép. Đoạn qua Đồng Nai dài khoảng 20,3 km, quy hoạch theo tiêu chuẩn đường cấp I - II, quy mô 06 - 08 làn xe, lộ giới 121,5m.
a.1.3. Quốc lộ: 

· Quốc lộ 1: Là tuyến huyết mạch nối tỉnh Đồng Nai với cả nước, đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 102,45 km, tuyến đi qua nhiều đô thị, khu công nghiệp của tỉnh. Hoàn chỉnh đạt tiêu chuẩn đường cấp I - III. Tuyến QL 1 khi đi qua các đô thị sẽ trở thành đường đô thị và xây dựng tuyến tránh TP. Biên Hòa dài 17,5 km, quy mô 04 làn xe, tuyến tránh tại TX. Long Khánh nắn tuyến về phía Nam QL 1 hiện hữu; lộ giới 60m - 131m (tùy theo đoạn qua các đô thị).
· Quốc lộ 20: Kết nối tỉnh Đồng Nai với vùng Tây Nguyên, đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 75,4 km, quy hoạch nâng cấp mở rộng đạt cấp II, lộ giới 52m.
· Quốc lộ 51: Nối Đồng Nai với Bà Rịa - Vũng Tàu, từ TP. Biên Hòa đến Vũng Tàu dài 73,6 km. Đoạn qua tỉnh Đồng  Nai dài 37,4 km, nâng cấp mở rộng đạt tiêu chuẩn cấp I, quy mô 06 làn xe. Đoạn Quốc lộ 51 đi qua thị trấn Long Thành gồm 02 nhánh: Quốc lộ 51A và Quốc lộ 51B, lộ giới 64,5m. 

· Quốc lộ 56: Kết nối tỉnh Đồng Nai với Bà Rịa - Vũng Tàu, từ Tân Phong (Đồng Nai) đến TX. Bà Rịa - Vũng Tàu dài 51 km, đoạn qua tỉnh dài 18 km, duy trì tiêu chuẩn cấp III, quy mô 02 làn xe. Sau năm 2015 nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp II, lộ giới 45m.
· Quốc lộ 1K: Từ  ngã 3 Vườn Mít đến nút giao Linh Xuân -TP. HCM, đoạn qua địa phận Đồng Nai dài 5,7 km, đoạn qua đô thị tiêu chuẩn đường cấp I đô thị, đoạn ngoài đô thị quy mô 08 làn xe, tiêu chuẩn đường ô tô cấp II, lộ giới 55m.
· Đường liên cảng Cái Mép Thị Vải: Từ Cảng tổng hợp container Cái Mép Hạ (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đến Cảng Phước An (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), dài 21,3 km, quy mô xây dựng 06 làn xe, lộ giới 99m.
· Đường liên cảng Đồng Nai: Từ Khu công nghiệp Ông Kèo (tại rạch Chà Là Lớn) đến Cảng tổng hợp Việt Thuận Thành (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), dài 15,2 km, quy mô xây dựng 04 - 06 làn xe, lộ giới 99m.
a.2. Giao thông trong tỉnh:

a.2.1. Tỉnh lộ:

- Đường ĐT.760: Là đường đô thị (TP. Biên Hòa), nâng cấp mở rộng, lộ giới 30m. 
- Đường ĐT 761: Nối từ Lâm trường Mã Đà đến thị trấn Phú Lý, nâng cấp đạt cấp III, bê tông nhựa, lộ giới 45m. 

- Đường ĐT 762: Từ Quốc lộ 20 đến thị trấn Vĩnh An dài 20,5 km, nâng cấp đạt cấp III, bê tông nhựa, lộ giới 45m. 

- Đường ĐT 763: Nối từ Quốc lộ 1A đến thị trấn Phú Túc (Quốc lộ 20), dài 29,5 km, nâng cấp đạt cấp III, bê tông nhựa, lộ giới 45m. 
- Đường ĐT 764: Nối từ Quốc lộ 56 (Cẩm Mỹ) đến cầu Sông Ray và liên kết với đường ĐT 328 đi Quốc lộ 55 (Bà Rịa - Vũng Tàu). Dài 18,65 km, nâng cấp đạt cấp III, bê tông nhựa, lộ giới 45m. 

- Đường ĐT 765: Từ Quốc lộ 1A (ngã 3 Suối Cát) đến đường ĐT 52 (Bà Rịa - Vũng Tàu), đoạn qua tỉnh dài 28,3 km, nâng cấp đạt cấp III, bê tông nhựa, lộ giới 45m. 

- Đường ĐT 766: Là tuyến nối kết thị trấn Gia Ray với thị trấn Võ Xu (Bình Thuận). Đoạn qua tỉnh dài 12,876 km, nâng cấp đạt cấp III, bê tông nhựa, lộ giới 45m. 

- Đường ĐT 767: Nối khu công nghiệp Sông Mây với thị trấn Vĩnh An, lâm trường Mã Đà, dài 26,2 km, nâng cấp đạt III, bê tông nhựa. Đoạn qua khu công nghiệp dài 1,25 km được nâng cấp mở rộng theo đường đô thị lộ giới 22m, lộ giới 45m.
- Đường ĐT 768: Nối TP. Biên Hòa với thị trấn Vĩnh An, dài 37,315 km, nâng cấp đạt cấp III, bê tông nhựa, lộ giới 45m. 

- Đường ĐT 768B: Xây dựng mới đoạn từ xã Bình Hòa đến xã Thiện Tân. 

- Đường ĐT 769: Nối kết khu vực Ga Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh) với đô thị Sân bay Long Thành - đô thị Dầu Giây, nâng cấp đạt cấp III, bê tông nhựa và nắn tuyến đoạn qua khu vực đô thị sân bay, lộ giới 45m. 

- Đường 25B: Nối QL 51 đến đường Quận 9 - Nhơn Trạch, dài 13,972 km xây dựng theo tiêu chuẩn đường đô thị , lộ giới 80m.  

- Đường Thanh Sơn - Xuân Bắc: Nối thị trấn Phú Lý với đường cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt, đường ĐT 763 và hướng đi đô thị Gia Ray, lộ giới 32m.
- Đường Trà Cổ - Tà Lài: Nối Quốc lộ 20 với đô thị Tân Phú, xây dựng mới đoạn từ đô thị Tân Phú đến đường tỉnh Cao Cang, lộ giới 32m.  

- Đường tỉnh Cao Cang: Nối từ đô thị Định Quán đến đường ĐT 766, nâng cấp và xây dựng mới đạt cấp III, lộ giới 45m.  

- Đường Xuân Lộc - Long Khánh: Nối từ TX. Long Khánh đến đường ĐT 766, nâng cấp mở rộng và xây dựng mới, đạt cấp III, bê tông nhựa, lộ giới 45m. 

- Đường An Hòa - 319: Nối từ QL 51 đến khu vực phía Tây huyện Long Thành như Khu du lịch Sơn Tiên, Cảng Tam An, dài khoảng 18,95 km. Xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III, lộ giới 60m.
- Đường Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc: Xây dựng mới đoạn từ ĐT 769 đến QL 1A dài khoảng 46,7 km, đạt tiêu chuẩn đường cấp III, bê tông nhựa, lộ giới 45m. 

- Đường Xuân Định - Lâm San: Nối từ Quốc lộ 1A (TX. Long Khánh) đến đường ĐT 765, nâng cấp và xây mới đạt tiêu chuẩn cấp III, bê tông nhựa, lộ giới 32m.
a.2.2. Huyện lộ: 

- Nâng cấp và nhựa hóa các tuyến đường huyện lộ, tiêu chuẩn là đường cấp IV đồng bằng với 02 làn xe, 9m nền.

a.2.3. Giao thông nông thôn: 

- Kế thừa và phát triển mạng lưới đường hiện có phù hợp với nhu cầu giao thông vận tải trước mắt và tương lai, kết nối liên hoàn với hệ thống đường Quốc gia, đường tỉnh và đường huyện. Kết hợp với mạng lưới quy hoạch thủy lợi, quy hoạch dân cư và các công trình xây dựng hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

- Phát triển hệ thống giao thông nông thôn nối kết hệ thống đường tỉnh, quốc lộ tạo sự liên hoàn thuận lợi vận chuyển hàng hóa nông sản, nguyên vật liệu tại chỗ cung cấp cho sản xuất công nghiệp. Các tuyến đường đạt tiêu chuẩn cấp III, IV, được nhựa hóa 100%. 

a.2.4. Giao thông đô thị: 

- Phát triển mạng lưới giao thông đô thị hiện đại, nhựa hóa 100%, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách, liên hệ thuận lợi trong và ngoài đô thị. 

- Quản lý xây dựng hệ thống giao thông đô thị theo các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt. Cần phải lập quy hoạch chung xây dựng các đô thị mới để làm cơ sở quản lý đầu tư xây dựng hệ thống giao thông.

- Nâng cấp và xây dựng mới các tuyến đường hướng tâm và đường tránh qua đô thị. 

- Từng bước hoàn chỉnh, đồng bộ hóa các tuyến trục giao thông, nút giao thông đô thị, hiện đại hóa mạng lưới đường nội thị gắn với chỉnh trang đô thị, kết hợp các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm. 

- Tỷ lệ đất giao thông đô thị phụ thuộc quy mô cấp hạng của các đô thị nhưng phải đạt được 18 - 25% quỹ đất xây dựng đô thị.

  *  Chỉ tiêu giao thông chính:

- Tỷ lệ đất giao thông 20 - 25% đất xây dựng đô thị đối với đô thị loại I, II, III.

- Tỷ lệ đất giao thông 18 - 20% đất xây dựng đô thị đối với đô thị loại IV, V.

- Mật độ bình quân đường giao thông (không kể đường khu dân cư) tại khu vực trung tâm 6 - 100 km/km2, các khu vực khác 3 - 5 km/km2.

a.2.5. Giao thông công cộng: 

·  Tuyến xe bus liên tỉnh: 

- Tổ chức các tuyến xe bus liên tỉnh đi TP. Hồ Chí Minh - Bình Dương - Bà Rịa Vũng Tàu - Bình Thuận. 

· Tuyến tàu điện nội tỉnh, TP. Biên Hòa: 

- Tuyến dựa trên đường sắt hiện hữu (TP. HCM - Biên Hòa - Trảng Bom).

- Tuyến đi dọc Xa lộ Biên Hòa (Ga Long Bình Tân - ngã 3 Vũng Tàu - Trảng Bom).

- Tuyến nối Ga đường sắt Long Bình Tân - ngã 3 Vũng Tàu theo đường vành đai ven sông Cái về trung tâm thành phố Biên Hòa.

· Tuyến xe bus nội tỉnh, đô thị : 

- Tổ chức các tuyến xe bus liên kết các đô thị: Đô thị Long Thành, đô thị Nhơn Trạch, đô thị Long Khánh, đô thị Trảng Bom…  

- TP. Biên Hòa, đô thị Long Thành: Ngoài tuyến tàu điện, tổ chức các tuyến xe bus trên các trục đường chính, nối các trung tâm đô thị. 

- Đô thị Nhơn Trạch, đô thị Trảng Bom, Long Khánh và các thị trấn huyện lỵ: Có tuyến xe bus công cộng.  

 *  Xe taxi: 

- Tại TP. Biên Hòa, đô thị Long Thành, đô thị Nhơn Trạch, đô thị Long Khánh, đô thị Trảng Bom… có hệ thống xe taxi hoạt động đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và khách du lịch.

a.2.6. Công trình phục vụ giao thông: 

- Bến xe đối ngoại: Nâng cấp xây dựng 03 bến xe liên tỉnh tại TP. Biên Hòa (bến xe Đồng Nai, bến xe ngã tư Vũng Tàu, bến xe TP. Biên Hòa). Xây dựng bến xe ở đô thị trung tâm các tiểu vùng, các đô thị mới, cải tạo nâng cấp các bến xe tại các đô thị huyện lỵ, thị trấn hiện hữu theo quy mô khoảng 2 - 4 ha/bến. Các bến xe đối ngoại tại TP. Biên Hòa, đô thị Long Thành, Nhơn Trạch, Dầu Giây là đầu mối của các tuyến đối ngoại liên tỉnh. 

- Bãi đỗ xe: Tại TP. Biên Hòa, đô thị Long Thành xây dựng ga ra cao tầng tại các trung tâm khu đô thị, bãi đậu xe tại các khu du lịch, trung tâm thương mại, … 

a.2.7. Tổng kho trung chuyển: 

- Hoàn thành xây dựng tổng kho trung chuyển của vùng tại Đồng Nai.

- Dự kiến sẽ xây dựng một tổng kho trung chuyển diện tích 1.442 ha (gồm khu số 01 diện tích 842 ha; khu số 02 diện tích 400 ha; khu dự trữ phát triển diện tích 200 ha) phục vụ phát triển kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vị trí tại khu vực xã Đồi 61 và xã Quảng Tiến (huyện Trảng Bom). 

a.2.8. Hệ thống cảng ICD:

- Rà soát hệ thống kho cảng ICD hiện hữu trên địa bàn tỉnh, cải tạo mở rộng và xây dựng mới hệ thống kho cảng ICD theo quy hoạch mạng lưới hệ thống kho cảng ICD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 định hướng đến năm 2030. Một số kho cảng ICD chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như: ICD Tân Vạn (40 ha), ICD Tân cảng Long Bình (232 ha), các khu logistic thuộc khu vực Cảng hàng không Long Thành,…

b. Giao thông đường sắt:

· Đường sắt tốc độ cao TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang: Nghiên cứu xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao TP. HCM - Nha Trang với ga đầu tại Thủ Thiêm, chiều dài từ TP. HCM đến Cảng hàng không Quốc tế Long Thành khoảng 33 km. 

· Đường sắt tốc độ cao Biên Hòa - Vũng Tàu: Kết nối TP. Biên Hòa - Sân bay Long Thành - Cụm cảng Bến Đình Sao Mai và Thị Vải - Cái Mép. Chiều dài tuyến khoảng 79 km, đường đôi, khổ 1.435mm. 
· Đường sắt Bắc - Nam: Cải tạo tuyến đường sắt Thống Nhất đoạn qua vùng KTTĐPN, đoạn trong vùng dài 110 km, đường đôi, khổ 1.435mm. Nâng cấp, hoàn thiện và hiện đại hóa đưa vào tiêu chuẩn cấp 1 đường sắt Quốc gia trước năm 2020. Xây dựng tuyến tránh TP. Biên Hòa về phía Nam từ Trảng Bom qua Cầu Đồng Nai nối vào đường sắt hiện hữu.

· Xây dựng mới đường sắt chuyên dụng vào cảng khu vực Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu: Thị Vải - Cái Mép, Bến Đình - Sao Mai, dài khoảng 15 km; vào cảng Hiệp Phước dài khoảng 38 km.

· Xây dựng mới đường sắt liên vùng Thành phố Hồ Chí Minh: Tân Thới Hiệp - Trảng Bàng, dài 33 km và Thủ Thiêm - Nhơn Trạch - Cảng hàng không Long Thành, dài 30 km, đường đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa.

· `Xây dựng đường sắt đô thị tại TP. Biên Hòa và đô thị mới Nhơn Trạch.

c. Giao thông hàng không: 

· Cảng hàng không Quốc tế Long Thành: 

- Xây dựng và đưa vào khai thác giai đoạn 01 gồm 02 đường cất hạ cánh; 01 mô-đun nhà ga (công suất 25÷30 triệu khách/năm), hệ thống đường lăn, sân đỗ máy bay và các công trình phụ trợ đồng bộ. Tiếp tục đầu tư mở rộng theo các giai đoạn nhằm thay thế vai trò của Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất và trở thành cảng hàng không Quốc tế lớn nhất phía Nam, quy mô đạt cấp 4F với tổng công suất 80÷100 triệu khách/năm.

· Sân bay Biên Hòa: 
- Sân bay Biên Hòa là sân bay Quân sự do Bộ Quốc phòng quản lý, tiếp tục duy trì là sân bay Quân sự của cả nước.

d. Giao thông đường thủy:

Đầu tư cải tạo, duy tu luồng tàu trên các tuyến đường sông đảm bảo điều kiện xây dựng và khai thác đồng bộ, hiệu quả hệ thống cảng biển, cảng sông trong tỉnh. Tập trung xây dựng cảng cửa ngõ và các cảng đầu mối trên sông Thị Vải, sông Đồng Nai và sông Lòng Tàu - Nhà Bè tạo cửa mở lưu thông hàng hóa giữa tỉnh với trong nước và Quốc tế bằng đường biển.  

d.1. Cảng đường biển: 

· Khu cảng trên sông Thị Vải: 

- Nâng cấp Cảng Gò Dầu, mở rộng Cảng Phước An thành cảng cửa ngõ ra biển của tỉnh, kết nối với Cảng Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu) tạo thành Cụm cảng biển cửa ngõ trên sông Thị Vải của vùng KTTĐPN.

- Xây dựng cảng Phước An, cảng Gò Dầu (sông Thị Vải) là khu bến chính của cảng, chủ yếu làm hàng tổng hợp container cho tàu đến 6 vạn DWT (Phước An) và 3 vạn DWT (Gò Dầu).

· Khu cảng trên sông Đồng Nai - Nhà Bè - Lòng Tàu:
- Trên các sông: Đồng Nai, Nhà Bè, Lòng Tàu là những khu bến cảng chuyên dùng và một số bến tổng hợp cho tàu từ 10 - 30 ngàn DWT. Cũng tại khu vực này, quy hoạch một số bến vệ tinh cho các cảng chính phục vụ cho tàu khách, tàu hàng 5 - 10 ngàn DWT; các cảng vệ tinh nhỏ trên các nhánh sông Soài Rạp, Lòng Tàu, Đồng Nai… 

- Trên sông Nhà Bè - Lòng Tàu có 15 bến cảng, cầu cảng gồm: Bến cảng tổng hợp Bông Sen có trọng tải 30 ngàn DWT; Bến cảng tổng hợp Phú Hữu - Gemadept (30 ngàn DWT), công suất dự kiến 1,2 triệu tấn hàng tổng hợp; Bến cảng tổng hợp Bến Nghé (30 ngàn DWT), Cảng tổng hợp Tín Nghĩa (30 ngàn DWT); Cầu cảng xăng dầu Comeco (25 ngàn DWT); Cầu cảng xi măng Công Thanh (30 ngàn DWT)… Bổ sung thêm 08 bến cảng khác trên các sông: Đồng Nai, Lòng tàu - Nhà Bè và Thị Vải.  

d.2. Cảng đường thủy nội địa: 

Sắp xếp lại và tổ chức hợp lý hoạt động của hệ thống bến cảng đường thủy nội địa, nhất là các bến cảng trên tuyến sông Đồng Nai, gắn với phát triển các dịch vụ vận chuyển đường sông, pha sông biển, thu hút doanh nghiệp đầu tư đội tàu vận chuyển hàng hóa, khách du lịch đường sông. Tập trung huy động đầu tư nâng cấp, phát triển các cảng đường thủy nội địa hiện có gồm:

- Cảng Tín Nghĩa (ICD Biên Hòa): Cảng sông trung chuyển container, tiếp nhận tàu 5.000 tấn, công suất thông qua 2 triệu tấn/năm đến 2020.

- Cảng Hà Đức (Long Tân, Nhơn Trạch): Cảng sông trung chuyển container, tiếp nhận tàu 5.000 tấn, công suất 1,5 triệu tấn/năm đến 2020.

- Cảng Nhơn Trạch: Cảng sông phục vụ cụm công nghiệp VLXD và KCN Ông Kèo, tiếp nhận tàu 5000 tấn, công suất 1 triệu tấn/năm đến 2020. 

- Cảng TRACOMECO (Công ty Cơ khí - xây dựng giao thông): Cảng sông trung chuyển hàng hóa, tiếp nhận tàu 5.000 tấn, công suất 1 triệu tấn/năm đến 2020.
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V.3. Cấp nước:

V.3.1. Cơ sở lập quy hoạch: 

- Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam của Bộ Xây dựng năm 2008.

- Định hướng phát triển không gian đô thị tỉnh Đồng Nai. 

V.3.2. Nguồn nước trong vùng:
a) Nước mặt: 

- Với hệ thống sông Đồng Nai dồi dào về trữ lượng, tốt về chất lượng, có thể đảm bảo mọi nhu cầu dùng nước cho các đô thị lớn của tỉnh Đồng Nai trong các giai đoạn phát triển. Khu vực khai thác nước thuận lợi nhất là đoạn sông Đồng Nai từ Biên Hòa đến hồ Trị An, nguồn nước chưa bị ảnh hưởng nhiễm mặn do thủy triều tác động. Mặt khác, tác động nước thải của các khu công nghiệp cũng chưa có dấu hiệu ảnh hưởng tới chất lượng nước sông tại khu vực này. Một số hồ, sông nhỏ khác trong khu vực như hồ Núi Le, hồ Đa Tôn, hồ Sông Mây, Suối Tre,... Hồ Cầu Mới là nguồn nước quan trọng kết hợp với nguồn nước ngầm tại chỗ để cấp cho các đô thị nhỏ và cụm dân cư. 

b) Nước ngầm: 

- Trữ lượng nước ngầm ở Đồng Nai khá phong phú nhưng không đồng đều. Đây là một trong những nguồn nước sạch góp phần bổ sung nguồn nước cấp cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trong tỉnh.

V.3.3. Tiêu chuẩn cấp nước:
	Loại đô thị
	Tiêu chuẩn cấp nước

	
	2020
	2030

	
	Tỷ lệ cấp nước (% dân số)
	Tiêu chuẩn (lít/người-ng)
	Tỷ lệ cấp nước (% dân số)
	Tiêu chuẩn (lít/người-ngđ)

	I
	≥80
	≥150
	≥90
	≥180

	II
	≥80
	≥120
	≥90
	≥150

	III, IV, V
	≥80
	≥80
	≥90
	≥100

	Công nghiệp
	
	25 - 40m³/ha
	
	25 - 40m³/ha


V.3.4. Dự báo nhu cầu dùng nước:
- Dự báo dân số toàn tỉnh đến năm 2020: 3.130.360 người trong đó dân số đô thị: 1.667.500 người, dân số nông thôn: 1.462.860 người.

- Dự báo dân số toàn tỉnh đến năm 2030: 3.695.000 người trong đó dân số đô thị: 2.595.000 người, dân số nông thôn: 1.110.000 người.  

- Diện tích đất công nghiệp đến năm 2020 là 13.817 ha, đến năm 2030 là 15.400 ha.

- Năm 2020:

+ Nhu cầu dùng nước đô thị Q = 310.800m³/ngày.
+ Nhu cầu dùng nước nông thôn Q = 1.462.860 người x 80l x 80% =  93.620m³/ngày. 

+ Nhu cầu dùng nước công nghiệp và cụm CN Q = 414.500 m³/ngày với tiêu chuẩn nước công nghiệp 30m³/ngày.

- Năm 2030:

+ Nhu cầu dùng nước đô thị Q = 562.700m³/ngày. 

+ Nhu cầu dùng nước nông thôn Q = 1.100.000 người x 80l x 90% = 79.200m³/ngày.

+ Nhu cầu dùng nước công nghiệp và cụm CN: Q = 462.000m³/ngày với tiêu chuẩn nước công nghiệp 30m³/ngày.
Bảng 31:  Nhu cầu dùng nước sinh hoạt đến năm 2030

	TT
	Đơn vị
hành chính
	Tên đô thị
	Loại đô thị
	Dân số đô thị (người)
	Tiêu chuẩn

cấp nước

(l/ng-ngđ)
	Nhu cầu dùng nước

(m3/ngđ)
	Tưới cây 8%Qsh
	CTCC 10%Qsh
	Dự phòng
	Tổng nhu cầu m³/ngày

	
	
	
	2020
	2030
	2020
	2030
	2020
	2030
	2020
	2030
	2020
	2030
	2020
	2030
	
	2020
	2030

	I
	TP.
Biên Hòa
	TP. 
Biên Hòa
	I
	I
	1.000.000
	1.400.000
	150
	180
	150.000
	252.000
	12.000
	20.160
	15.000
	25.200
	0,20
	212.400
	356.832

	II
	TX.
Long Khánh
	TX. 
Long Khánh
	III
	II
	120.000
	180.000
	120*90%
	150
	12.960
	27.000
	1.037
	2.160
	1.296
	2.700
	0,20
	17.587
	36.108

	III
	Huyện
Long Thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đô thị
Long Thành
	IV
	III
	60.000
	100.000
	100*90%
	120
	5.400
	12.000
	432
	960
	540
	1.200
	0,15
	12.213
	12.532

	
	
	Đô thị
Bình Sơn
	
	IV
	
	65.000
	
	120
	
	7.800
	
	624
	
	780
	0,15
	
	15.470

	
	
	Đô thị

Phước Thái
	
	V
	
	20.000
	
	100
	
	2.000
	
	160
	
	200
	0,15
	
	5.310

	IV
	Huyện
Nhơn Trạch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đô thị

Nhơn Trạch
	II
	II
	170.000
	245.000
	150*90%
	150
	22.950
	36.750
	1.836
	2.940
	2.295
	3.675
	0,15
	31.143
	49.870

	V
	Huyện Trảng Bom
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thị trấn
Trảng Bom
	IV
	III
	80.000
	120.000
	100*90%
	120
	7.200
	14.400
	576
	1.152
	720
	1.440
	0,15
	9.770
	19.541

	VI
	Huyện Thống Nhất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đô thị
Dầu Giây
	V
	IV
	48.000
	65.000
	100*90%
	120
	4.320
	7.800
	346
	624
	432
	780
	0,15
	5.862
	10.585

	VII
	Huyện
Xuân Lộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thị trấn
Gia Ray
	V
	IV
	28.000
	90.000
	100*90%
	120
	2.520
	10.800
	202
	864
	252
	1.080
	0,15
	6.393
	8.142

	VIII
	Huyện
Cẩm Mỹ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đô thị

Long Giao
	V
	IV
	30.000
	65.000
	100*90%
	120
	2.700
	7.800
	216
	624
	270
	780
	0,15
	3.664
	10.585

	IX
	Huyện
Vĩnh Cửu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thị trấn
Vĩnh An
	V
	IV
	26.500
	40.000
	100*90%
	120
	2.385
	4.800
	191
	384
	239
	480
	0,15
	3.236
	6.514

	
	
	Đô thị

Thạnh Phú
	
	V
	
	70.000
	
	100
	
	7.000
	
	560
	
	700
	
	
	9.500

	
	
	Đô thị
Phú Lý
	
	V
	
	10.000
	
	100
	
	1.000
	
	80
	
	100
	
	
	1.357

	X
	Huyện
Định Quán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thị trấn Định Quán
	IV
	IV
	35.000
	50.000
	100*90%
	120
	3.150
	6.000
	252
	480
	315
	600
	0,15
	4.275
	8.142

	
	
	Đô thị
Phú Túc
	
	V
	
	10.000
	
	100
	
	1.000
	
	80
	
	100
	0,15
	
	1.357

	
	
	Đô thị
La Ngà
	
	V
	
	20.000
	
	100
	
	2.000
	
	160
	
	200
	
	
	2.714

	XI
	Huyện
Tân Phú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thị trấn
Tân Phú
	V
	IV
	35.000
	50.000
	100*90%
	120
	3.150
	6.000
	252
	480
	315
	600
	0,15
	4.275
	8.142

	
	Toàn tỉnh
	
	
	
	1.667.500
	2.595.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	310.800
	562.700


Bảng 32: Nhu cầu dùng nước công nghiệp đến năm 2030

	STT
	Tên khu, cụm công nghiệp
	Diện tích (ha)
	TCCN (m3/ha-ng)
	Nhu cầu dùng nước (m3/ng)

	
	
	2020
	2030
	
	2020
	2030

	A
	KHU CÔNG NGHIỆP
	12.018
	13.400
	30
	360.540
	402.000

	1
	TP. Biên Hòa
	1.505
	1.505
	30
	45.150
	45.150

	2
	H. Long Thành
	2.515
	2.515
	30
	75.450
	75.450

	3
	H. Nhơn Trạch
	3.342
	3.342
	30
	100.260
	100.260

	4
	H. Trảng Bom
	2.000
	2.110
	30
	60.000
	63.300

	5
	H. Định Quán
	161
	161
	30
	4.830
	4.830

	6
	H. Xuân Lộc
	309
	350
	30
	9.270
	10.500

	7
	H. Vĩnh Cửu
	177
	177
	30
	5.310
	5.310

	8
	H. Tân Phú
	130
	430
	30
	3.900
	12.900

	9
	TX. Long Khánh
	414
	1.345
	30
	12.420
	40.350

	10
	H. Thống Nhất
	912
	912
	30
	27.360
	27.360

	11
	H. Cẩm Mỹ
	553
	553
	30
	16.590
	16.590

	B
	CỤM CÔNG NGHIỆP
	1.799
	2.000
	30
	53.980
	60.001

	1
	TP. Biên Hòa
	209,13
	209,13
	30
	6.274
	6.274

	2
	H. Long Thành
	266,90
	266,90
	30
	8.007
	8.007

	3
	H. Nhơn Trạch
	94
	94
	30
	2.820
	2.820

	4
	H. Trảng Bom
	224
	237
	30
	6.720
	7.110

	5
	H. Thống Nhất
	197
	197
	30
	5.910
	5.910

	6
	H. Xuân Lộc
	39
	60
	30
	1.170
	1.800

	7
	H. Cẩm Mỹ
	157
	187
	30
	4.719
	5.610

	8
	H. Định Quán
	126
	163
	30
	3.780
	4.890

	9
	H. Vĩnh Cửu
	426
	456
	30
	12.780
	13.680

	10
	H. Tân Phú
	30
	100
	30
	900
	3.000

	11 
	TX. Long Khánh
	30
	30
	30
	900
	900

	
	Tổng cộng 
	13.817
	15.400
	30
	414.520
	462.000


Tổng nhu cầu dùng nước: 725.320m³/ngày năm 2020 và 1.024.700m³/ngày năm 2030.

V.3.5.  Định hướng quy hoạch cấp nước: 

a) Các phương án kinh tế kỹ thuật chọn nguồn nước và phân vùng cấp nước: 

* Với các đô thị nhỏ:

- Sử dụng các hệ thống cấp nước phân tán (độc lập) được áp dụng cho các đô thị có vị trí tương đối độc lập, không có khó khăn về nguồn nước thô, nhu cầu sử dụng nước không lớn và diện tích đất dành cho công nghiệp gần như không có. Theo đó, tại mỗi đô thị sẽ đề xuất một hệ thống cấp nước riêng biệt, độc lập.

* Với các đô thị lớn nằm gần sông Đồng Nai và các hồ nước:

- Xây dựng các nhà máy nước cấp vùng cung cấp cho một nhóm các đô thị gần kề và những khu vực khan hiếm về nguồn nước thô. 

b)  Giải pháp cấp nước: 

- Tương quan với sự phát triển của kinh tế - xã hội trong vùng. Nhu cầu cấp nước sạch cần phải đáp ứng đủ cả về số lượng và chất lượng nhưng không làm biến đổi môi trường.


- Hạn chế khai thác nguồn nước ngầm. Cần quan tâm ưu tiên khai thác nguồn nước mặt.


- Khai thác hợp lý các công trình cấp nước hiện có, mở rộng, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới các công trình phù hợp với sự phát triển của các đô thị trong giai đoạn đầu và có định hướng cho giai đoạn sau.


- Cân đối và sử dụng hiệu quả các nguồn nước mặt. Tập trung nguồn lực khai thác nước mặt sông Đồng Nai và các phụ lưu của nó.

c) Dự kiến công suất các nhà máy nước cho các thành phố, thị xã, các huyện tới năm 2020 và 2030:


	TT
	Địa phương
	Nhà máy
	Công suất (m3/ngđ)
	Nguồn

	
	
	
	Hiện hữu
	2020
	2030
	

	1.
	Thành phố Biên Hòa
	06
	 
	 
	 
	 

	 
	NMN Biên Hòa
	 
	36.000
	36.000
	36.000
	Nước s. Đồng Nai

	 
	NMN Long Bình
	 
	30.000
	30.000
	30.000
	Nước s. Đồng Nai

	 
	NMN Thiện Tân I
	 
	120.000
	120.000
	120.000
	Nước s. Đồng Nai

	 
	NMN Thiện Tân II, III
	 
	-
	100.000
	200.000
	Nước s. Đồng Nai

	 
	NMN Nhơn Trạch I, II, III
	 
	100.000

năm 2013 hoạt động 
	200.000
	300.000
	Nước s. Đồng Nai

	 
	NMN Hóa An - Tân Thạnh 
	 
	-
	15.000
	15.000
	Nước s. Đồng Nai

	
	NMN Bửu Hòa
	
	-
	15.000
	15.000
	Nước s. Đồng Nai

	2.
	Thị xã Long Khánh
	01
	 
	 
	 
	 

	 
	HTCN ngầm TX. Long Khánh
	 
	7.000
	10.000
	10.000
	Nước ngầm

	3.
	Huyện Long Thành
	01
	 
	 
	 
	 

	 
	NMN Cầu Mới
	 
	-
	30.000
	80.000
	Nước hồ Cầu Mới

	4.
	Huyện Nhơn Trạch
	02
	 
	 
	 
	 

	 
	HTCN Đại Phước, Nhơn Trạch
	 
	800
	800
	800
	 

	 
	HT nước ngầm Nhơn Trạch
	 
	20.000
	20.000
	20.000
	Nước ngầm

	5.
	Huyện Trảng Bom  
	02
	 
	 
	 
	 

	 
	HTCN ngầm TT. Trảng Bom
	 
	300
	2.000
	2.000
	Nước ngầm

	 
	NMN Kiệm Tân - Dầu Giây
	 
	-
	15.000
	90.000
	 Nước mặt

	6.
	Huyện Xuân Lộc
	02
	 
	 
	 
	 

	 
	HTCN TT. Gia Ray
	 
	2.400
	5.000
	10.000
	Nước hồ Núi Le

	 
	NMN Tân Hưng Hòa
	 
	3.000
	3.000
	8.000
	Nước hồ Gia Ui

	7.
	Huyện Định Quán
	01
	 
	 
	 
	 

	 
	HTCN TT. Định Quán
	 
	4.200
	12.000
	26.000
	Nước s. Đồng Nai

	8.
	Huyện Tân Phú
	01
	 
	 
	 
	 

	 
	HTCN ngầm TT. Tân Phú
	 
	2.500
	2.500
	2.500
	Nước ngầm

	9.
	Huyện Cẩm Mỹ
	01
	 
	 
	 
	 

	 
	NMN ngầm Cẩm Mỹ
	 
	300
	2.000
	2.000
	Nước ngầm

	10.
	Huyện Vĩnh Cửu
	01
	 
	 
	 
	 

	 
	HTCN TT. Vĩnh An
	 
	2.000
	4.000
	6.000
	Nước hồ Trị An

	 
	 Tổng cộng 
	18
	228.500
	622.300
	973.300
	 


d) Dự kiến công suất các nhà máy nước các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
	STT
	Địa phương
	Nhà máy
	Công suất (m3/ngđ)

	
	
	
	Hiện hữu
	2020
	2030

	1
	KCN Sông Mây
	01
	5.000
	20.000
	25.000

	2
	KCN Nhơn Trạch 1
	01
	15.000
	15.000
	15.000

	3
	KCN Amata
	01
	2.000
	2.000
	2.000

	4
	KCN FORMOSA
	01
	30.000
	30.000
	60.000

	 
	Tổng
	 
	52.000
	69.020
	104.030


e) Dây chuyền công nghệ xử lý nước, hệ thống truyền tải nước chính: 

Dự kiến dây chuyền công nghệ xử lý nước cấp cho các khu đô thị, khu CN:

- Nước ngầm ( bể lọc( khử trùng ( bơm vào mạng.
- Nước mặt (sông, hồ ) (  hồ chứa ( trạm bơm 1 ( bể lắng ( bể lọc ( bể chứa ( khử trùng ( trạm bơm 2 ( bơm vào mạng lưới cung cấp nước.

V.4. Cấp điện:
V.4.1. Tài liệu tham khảo: 

- Tổng sơ đồ phát triển lưới điện Việt Nam giai đoạn VII do Bộ Công Thương thực hiện.

- Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015 có xét đến 2020 , do Viện Năng lượng lập.

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN: 01/2008/BXD do Bộ Xây dựng ban hành năm 2008.

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 07: 2010/BXD do Bộ Xây dựng ban hành năm 2010.

- Và một số tài liệu khác.

V.4.2. Chỉ tiêu cấp điện, phụ tải điện:
- Phụ tải điện trong vùng bao gồm hai thành phần chính: Sinh hoạt dân dụng và công nghiệp.

- Phụ tải điện sinh hoạt dân dụng bao gồm đô thị, nông thôn, công trình công cộng, tiêu chuẩn tính được lấy theo tập Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN: 01/2008/BXD do Bộ Xây dựng ban hành năm 2008:

Chỉ tiêu điện sinh hoạt giai đoạn dài hạn:

	TT
	Chỉ tiêu
	Đô thị loại đặc biệt
	Đô thị loại I
	Đô thị loại 
II - III
	Đô thị loại 
IV - V

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Điện năng (KWh/người.năm)
	2.400
	2.100
	1.500
	1.000

	2
	Số giờ sử dụng công suất lớn nhất (h/năm)
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000

	3
	Phụ tải (W/người)
	800
	700
	500
	330


Chỉ tiêu điện sinh hoạt giai đoạn ngắn hạn:

	TT
	Chỉ tiêu
	Đô thị loại đặc biệt
	Đô thị loại I
	Đô thị loại 
II - III
	Đô thị loại 
IV - V

	
	
	
	
	
	

	1
	Điện năng (KWh/người.năm)
	1.400
	1.100
	750
	400

	2
	Số giờ sử dụng công suất lớn nhất (h/năm)
	2.800
	2.500
	2.500
	2.000

	3
	Phụ tải (W/người)
	500
	450
	300
	200


Chỉ tiêu điện công trình công cộng:

	TT
	Loại đô thị
	Đô thị loại đặc biệt
	Đô thị loại I
	Đô thị loại 
II - III
	Đô thị loại 
IV - V

	1
	Điện công trình công cộng (tính bằng % phụ tải điện sinh hoạt)
	50
	40
	35
	30


Phụ tải nông thôn tạm tính bằng 60% phụ tải dân dụng đô thị loại V.
Tiêu chuẩn cấp điện cho phụ tải công nghiệp từ 140 - 350 KW/ha, bình quân 200 KW/ha.

Sau đây là bảng kê các thành phần phụ tải điện theo các phân vùng (thuyết minh tính toán được trình bày trong phần phụ lục của tập thuyết minh).

Bảng kê phụ tải điện dân cư đô thị:

	TT
	Đơn vị hành chính
	Phụ tải điện dự kiến

	
	
	Năm 2020
	Năm 2030

	
	
	Điện năng (triệu KWh/năm)
	Công suất điện (MW)
	Điện năng (triệu KWh/năm)
	Công suất điện (MW)

	1
	TP. Biên Hòa
	2025,00
	675,00
	3.969,00
	1.323,00

	2
	TX. Long Khánh
	232,88
	77,63
	344,25
	114,75

	3
	Huyện Long Thành
	130,00
	43,33
	357,50
	119,17

	4
	Huyện Nhơn Trạch
	331,50
	110,50
	477,75
	159,25

	5
	Huyện Trảng Bom
	104,00
	34,67
	234,00
	78,00

	6
	Huyện Thống Nhất
	62,40
	20,80
	84,50
	28,17

	7
	Huyện Xuân Lộc
	36,40
	12,13
	65,00
	21,67

	8
	Huyện Cẩm Mỹ
	39,00
	13,00
	84,50
	28,17

	9
	Huyện Vĩnh Cửu
	36,40
	12,13
	156,00
	52,00

	10
	Huyện Định Quán
	45,50
	15,17
	104,00
	34,67

	11
	Huyện Tân Phú
	45,50
	15,17
	65,00
	21,67

	
	Cộng
	3.088,58
	1.029,53
	5.941,50
	1.980,50

	
	Hệ số sử dụng
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

	
	Số lượng yêu cầu
	2.470,86
	823,62
	4.753,20
	1.584,40


Bảng kê phụ tải điện dân cư nông thôn:

	TT
	Đơn vị hành chính
	Phụ tải điện dự kiến

	
	
	Năm 2020
	Năm 2030

	
	
	Điện năng (triệu KWh/năm)
	Công suất điện (MW)
	Điện năng (triệu KWh/năm)
	Công suất điện (MW)

	1
	TP. Biên Hòa
	72,00
	24,00
	 
	 

	2
	TX. Long Khánh
	40,22
	13,41
	50,40
	16,80

	3
	Huyện Long Thành
	108,00
	36,00
	43,20
	14,40

	4
	Huyện Nhơn Trạch
	64,80
	21,60
	75,60
	25,20

	5
	Huyện Vĩnh Cửu
	81,00
	27,00
	25,20
	8,40

	6
	Huyện Tân Phú
	95,04
	31,68
	90,00
	30,00

	7
	Huyện Định Quán
	125,28
	41,76
	97,20
	32,40

	8
	Huyện Xuân Lộc
	145,44
	48,48
	136,80
	45,60

	9
	Huyện Trảng Bom
	144,00
	48,00
	122,40
	40,80

	10
	Huyện Thống Nhất
	86,40
	28,80
	79,20
	26,40

	11
	Huyện Cẩm Mỹ
	90,00
	30,00
	72,00
	24,00

	
	Cộng
	1.052,18
	350,73
	792,00
	264,00

	
	Hệ số sử dụng
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

	
	Số lượng yêu cầu
	841,74
	280,58
	633,60
	211,20


Bảng kê phụ tải điện công nghiệp:

	TT
	Đơn vị hành chính
	Công suất (MW)
	Điện năng (triệu kWh/năm)

	
	
	Năm 2020
	Năm 2030
	Năm 2020
	Năm 2030

	A
	KHU CÔNG NGHIỆP
	2.403,60
	2.680,00
	9.614,40
	10.720,00

	1
	TP. Biên Hòa
	301,00
	301,00
	1.204,00
	1.204,00

	2
	H. Long Thành
	503,00
	503,00
	2.012,00
	2.012,00

	3
	H. Nhơn Trạch
	668,40
	668,40
	2.673,60
	2.673,60

	4
	H. Trảng Bom
	400,00
	422,00
	1.600,00
	1.688,00

	5
	H. Định Quán
	32,20
	32,20
	128,80
	128,80

	6
	H. Xuân Lộc
	61,80
	70,00
	247,20
	280,00

	7
	H. Vĩnh Cửu
	35,40
	35,40
	141,60
	141,60

	8
	H. Tân Phú
	26,00
	86,00
	104,00
	344,00

	9
	TX. Long Khánh
	82,80
	269,00
	331,20
	1.076,00

	10
	H. Thống Nhất
	182,40
	182,40
	729,60
	729,60

	11
	H. Cẩm Mỹ
	110,60
	110,60
	442,40
	442,40

	B
	CỤM CÔNG NGHIỆP
	359,81
	400,01
	1.439,22
	1.600,02

	1
	TP. Biên Hòa
	41,83
	41,83
	167,30
	167,30

	2
	H. Long Thành
	53,38
	53,38
	213,52
	213,52

	3
	H. Nhơn Trạch
	18,80
	18,80
	75,20
	75,20

	4
	H. Trảng Bom
	44,80
	47,40
	179,20
	189,60

	5
	H. Thống Nhất
	39,40
	39,40
	157,60
	157,60

	6
	H. Xuân Lộc
	7,80
	12,00
	31,20
	48,00

	7
	H. Cẩm Mỹ
	31,40
	37,40
	125,60
	149,60

	8
	H. Định Quán
	25,20
	32,60
	100,80
	130,40

	9
	H. Vĩnh Cửu
	85,20
	91,20
	340,80
	364,80

	10
	H. Tân Phú
	6,00
	20,00
	24,00
	80,00

	11
	TX. Long Khánh
	6,00
	6,00
	24,00
	24,00

	
	Cộng
	2.763,41
	3.080,01
	11.053,62
	12.320,02

	 
	Hệ số sử dụng
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

	
	Số lượng yêu cầu
	2.210,72
	2.464,00
	8.842,90
	9.856,02


Bảng tổng hợp phụ tải điện toàn tỉnh:

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	Năm 2020
	Năm 2030

	1
	Công suất điện dân dụng
	MW
	1.104,20
	1.795,60

	2
	Công suất điện công nghiệp
	MW
	2.210,72
	2.464,00

	3
	Điện năng dân dụng
	triệu KWh/năm
	3.312,60
	4.964,40

	4
	Điện năng công nghiệp
	triệu KWh/năm
	8.842,90
	9.856,02

	5
	Hệ số sử dụng
	 
	0,8
	0,8

	6
	Mức tổn hao và dự phòng
	%
	15
	15

	7
	Tổng công suất điện yêu cầu
	MW
	3.049,73
	3.918,84

	8
	Tổng điện năng yêu cầu
	triệu KWh/năm
	11.183,06
	13.634,79


V.4.3. Lưới điện: 

a) Nguồn điện:


Nguồn điện cấp điện chính cho tỉnh Đồng Nai là nguồn điện lưới Quốc gia qua các tuyến và trạm biến thế 500 KV, 220 KV, 110 KV. Nguồn điện tại chỗ là nhà máy điện Trị An, Nhơn Trạch, Formosa, Vedan, Amata.

Theo đề án “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bậc thang thủy điện sông Đồng Nai” đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 5117/QĐ-BCT ngày 14/10/2009, có bổ sung các dự án thủy điện Tà Lài (20 MW), Phú Tân 1 (28 MW), Phú Tân 2 (60 MW), Thanh Sơn (40 MW) và Ngọc Định (16 MW).

b) Nhà máy điện, trạm biến thế 500, 220, 110 KV:

Bảng kê các nhà máy điện và trạm biến thế trong tỉnh:

	TT
	Tên nhà máy điện
	Công suất (MW)

	
	
	Hiện trạng
	2011 - 2015
	2016 - 2020
	2021 - 2030

	 
	Nhà máy điện hiện hữu
	 
	 
	 
	 

	1
	Trị An
	400
	400
	400
	400

	2
	Nhơn Trạch
	600
	1.200
	2.400
	2.400

	3
	Formosa
	300
	300
	300
	300

	4
	Vedan
	68
	68
	68
	68

	5
	Amata
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8

	 
	Nhà máy điện dự kiến
	 
	 
	 
	 

	1
	Thủy điện Tà Lài
	 
	 
	20
	 

	2
	Thủy điện Phú Tân 1
	 
	28
	 
	 

	3
	Thủy điện Phú Tân 2
	 
	60
	 
	 

	4
	Thủy điện Thanh Sơn
	 
	 
	40
	 

	5
	Thủy điện Ngọc Định
	 
	16
	 
	 

	TT
	Tên trạm
	Công suất (MVA)

	
	
	Hiện trạng
	2011 - 2015
	2016 - 2020
	2021 - 2030

	 
	Trạm 500/220 KV dự kiến
	 
	 
	 
	 

	1
	Sông Mây
	 
	600
	2x600
	2x600

	2
	Long Thành
	
	
	900
	2x900

	 
	Trạm 220/110 KV hiện hữu
	 
	 
	 
	 

	1
	Long Bình
	2x250
	2x250
	2x250
	2x250

	2
	Long Thành
	2x250
	2x250
	3x250
	3x250

	3
	Trị An
	2x63
	2x125
	2x250
	2x250

	4
	NMĐ Nhơn Trạch
	125
	250
	2x250
	2x250

	 
	Trạm 220/110 KV dự kiến
	 
	 
	 
	 

	1
	Xuân Lộc
	 
	250
	2x250
	3x250

	2
	Sông Mây
	 
	2x250
	3x250
	3x250

	3
	TP. Nhơn Trạch
	 
	250
	3x250
	3x250

	4
	Tam Phước
	 
	 
	2x250
	3x250

	 
	Trạm 110/22 KV hiện hữu
	 
	 
	 
	 

	1
	An Bình
	2x63
	2x63
	2x63
	2x63

	2
	Long Bình
	2x63
	2x63
	2x63
	2x63

	3
	Biên Hòa
	2x40
	 
	2x63
	2x63

	4
	Đồng Nai
	2x40
	 
	2x63
	2x63

	5
	Vicasa
	2x30
	2x30
	2x30
	 

	6
	Tân Mai
	2x63
	2x63
	2x63
	2x63

	7
	Thạnh Phú
	40+63
	
	2x63
	2x63

	8
	Tân Hòa
	40+63
	 
	2x63
	2x63

	9
	Sông Mây
	2x40
	40+63
	2x63
	2x63

	10
	Amata
	40
	40
	40
	40

	11
	Loteco
	2x40
	2x40
	2x40
	2x40

	12
	Hố Nai
	40+63
	 
	2x63
	2x63

	13
	Thống Nhất
	25+40
	 
	2x40
	2x40

	14
	Bàu Xéo
	40
	2x40
	40+63
	40+63

	15
	Pou Sung
	63
	2x63
	2x63
	2x63

	16
	Long Khánh
	25+40
	 
	2x40
	2x40

	17
	Xuân Trường
	2x25
	25+40
	2x40
	2x40

	18
	Tam Phước
	40
	2x40
	2x40
	2x40

	19
	Tam An
	63
	2x40
	40+63
	40+63

	20
	Tuy Hạ
	2x40
	2x40
	2x40
	2x40

	21
	KCN Dệt May
	40
	2x40
	2x40
	2x40

	22
	KCN Long Thành
	63
	40+63
	40+63
	40+63

	23
	Hyosung
	3x40
	5x40
	5x40
	5x40

	24
	Nhơn Trạch 2
	40
	2x40
	2x40
	2x40

	25
	Nhơn Trạch 5
	40
	2x40
	2x63
	2x63

	26
	TP. Nhơn Trạch
	25+40
	
	2x40
	2x40

	27
	Sun Steel
	63
	2x63
	2x63
	2x63

	28
	Vedan
	218
	218
	218
	218

	29
	Gò Dầu
	40+63
	2x63
	2x63
	2x63

	30
	Trị An
	40
	2x40
	2x40
	2x63

	31
	Định Quán
	25
	25+40
	2x40
	2x63

	32
	Tân Phú
	25
	2x25
	2x25
	2x63

	33
	Kiệm Tân
	25+16
	25+40
	2x40
	2x63

	 
	Trạm 110/22 KV dự kiến
	 
	 
	 
	 

	1
	Vĩnh An
	 
	40
	2x40
	2x63

	2
	Dầu Giây
	 
	40
	2x40
	2x63

	3
	Cẩm Mỹ
	 
	40
	2x40
	2x63

	4
	Hố Nai 3
	 
	40
	2x40
	2x63

	5
	Ông Kèo
	 
	63
	40+63
	2x63

	6
	Amata 2
	 
	40
	2x40
	2x40

	7
	Xã Lộ 25
	 
	40
	40
	2x40

	8
	Giang Điền
	 
	40
	2x40
	 

	9
	KĐT Long Hưng
	 
	40
	2x40
	2x63

	10
	Nhơn Trạch 3
	 
	63
	2x63
	2x63

	11
	Nhơn Trạch 6
	 
	63
	2x63
	2x63

	12
	Bình Sơn
	 
	40
	2x40
	2x63

	13
	KCN Long Khánh
	 
	2x40
	 
	 

	14
	Định Quán 2
	 
	40
	 
	 

	15
	Tân Hiệp
	 
	 
	2x63
	2x63

	16
	Quang Vinh
	 
	 
	2x63
	2x63

	17
	Tam Phước (trong trạm 220 KV Tam Phước)
	 
	 
	2x63
	2x63

	18
	An Phước
	 
	 
	63
	2x63

	19
	Nhơn Trạch (trong trạm 220 KV TP. Nhơn Trạch)
	 
	 
	63
	2x63

	20
	Khu công nghệ cao
	 
	 
	63
	2x63

	21
	KCN Long Đức
	 
	 
	40
	2x40

	22
	Phước Bình
	 
	 
	40
	2x63

	23
	Sân bay Long Thành
	 
	 
	2x25
	2x40

	24
	KCN Xuân Lộc
	 
	 
	2x40
	2x40

	25
	Xuân Đông
	 
	 
	40
	2x40

	26
	KCN Tân Phú
	 
	 
	63
	2x63


c) Tuyến cao thế 500, 220, 110 KV:

Cùng với sự phát triển của các nhà máy điện, trạm biến thế, sẽ xây dựng các tuyến cao thế liên kết 500, 220, 110 KV.

Bảng kê các tuyến cao thế như sau:

	TT
	Tên đường dây

	 
	Đường dây 500 KV hiện hữu

	1
	Phú Mỹ - Nhơn Trạch - Nhà Bè

	 
	Đường dây 500 KV dự kiến

	1
	Phú Mỹ - Sông Mây

	2
	Sông Mây - Tân Định

	 
	Đường dây 220 KV hiện hữu

	1
	Formosa - Long Thành

	2
	Long Thành - Long Bình

	3
	Phú Mỹ - Long Thành

	4
	Phú Mỹ - Cai Lậy

	5
	Phú Mỹ - Cát Lái

	6
	Nhà Bè - Cát Lái

	7
	Hàm Thuận - Long Thành

	8
	Trị An - Long Bình

	9
	Long Bình - Bảo Lộc

	10
	Long Bình - Thủ Đức

	11
	Trị An - Hóc Môn

	12
	Trị An - Bình Hòa

	13
	Nhơn Trạch - Nhà Bè

	14
	Nhơn Trạch - Cát Lái

	15
	Nhơn Trạch - Phú Mỹ

	 
	Đường dây 220 KV dự kiến

	1
	Nhánh rẽ vào trạm 500 KV Sông Mây (từ tuyến 220 KV Trị An - Long Bình)

	2
	Nhánh rẽ vào trạm 500 KV Sông Mây (từ tuyến 220 KV Long Bình - Bảo Lộc)

	3
	Đấu nối trạm 220 KV Xuân Lộc

	4
	NMĐ Nhơn Trạch - TP. Nhơn Trạch

	5
	Tp. Nhơn Trạch - Long Bình - trạm 500 KV Sông Mây

	 
	Đường dây 110 KV hiện hữu

	1
	Long Bình - Đồng Nai

	2
	Long Bình - Thủ Đức Bắc

	3
	Long Bình - Biên Hòa

	4
	Long Bình - An Bình

	5
	Long Bình - Tân Mai

	6
	Long Bình - Hố Nai

	7
	Long Bình - Xuân Trường - Hàm Tân

	8
	Trị An - Đồng Xoài.

	9
	Trị An - Định Quán - Bảo Lộc

	10
	Trị An - Tân Hòa

	11
	Tân Hòa - Thạnh Phú

	12
	Tân Hòa - Sông Mây

	13
	Long Thành - Tuy Hạ

	14
	Long Thành - Long Bình 

	15
	Long Thành - Phú Mỹ

	16
	Long Thành - Nhơn Trạch

	17
	Long Thành - KCN Dệt May

	18
	Dệt May - Nhơn Trạch 2

	19
	Long Thành - Nhơn Trạch 2

	20
	Tuy Hạ - TP. Nhơn Trạch

	21
	Nhơn Trạch - Ông Kèo

	22
	Các nhánh rẽ Bàu Xéo, Tam Phước, Sun Steel, Pou Sung

	 
	Đường dây 110 KV dự kiến

	1
	Đấu nối trạm 110 KV Vĩnh An

	2
	Nhánh rẽ vào trạm 500 KV Sông Mây (từ tuyến 110 KV Long Bình - Xuân Trường)

	3
	Trạm 220 KV Sông Mây - Trạm 110 KV Sông Mây

	4
	Đấu nối trạm 110 KV Hố Nai 3

	5
	Đấu nối trạm 110 KV Cẩm Mỹ

	6
	Đấu nối trạm 110 KV Dầu Giây

	7
	Trạm 220 KV Long Thành - Trạm 110 KV Ông Kèo

	8
	Trạm 500 KV Sông Mây - Trạm 110 KV Hố Nai 3

	9
	Vĩnh An - Định Quán 2

	10
	Đấu nối trạm 110 KV Định Quán 2

	11
	Đấu nối trạm 110 KKV Giang Điền

	12
	Đấu nối trạm 110 KV KĐT Long Hưng

	13
	Đấu nối trạm 110 KV Xã Lộ 25

	14
	Đấu nối trạm 110 KV Nhơn Trạch 3

	15
	Đấu nối trạm 110 KV Nhơn Trạch 6

	16
	Đấu nối trạm 110 KV Bình Sơn

	17
	Đấu nối trạm 110 KV KCN Long Khánh

	18
	Đấu nối trạm 110 KV Amata 2

	19
	Tân Uyên (Thủ Đức Bắc) - Quang Vinh - Tân Hiệp

	20
	Đấu nối trạm 110 KV KCN Long Đức

	21
	Đấu nối trạm 110 KV KCN An Phước

	22
	Đấu nối trạm 110 KV Khu công nghệ cao

	23
	Đấu nối trạm 110 KV Sân bay Long Thành

	24
	Đấu nối trạm 110 KV Phước Bình

	25
	Đấu nối trạm 110 KV Xuân Đông

	26
	Đấu nối trạm 110 KV KCN Xuân Lộc

	27
	Đấu nối trạm 110 KV KCN Tân Phú


d) Lưới phân phối:

d.1. Tuyến trung thế:

- Điện áp chuẩn: 22 KV, 03 pha.

- Khu vực thành phố, khu đô thị mới, khu công nghiệp, thị xã, thị trấn và các hộ phụ tải quan trọng được thiết kế mạch vòng, vận hành hở.

- Các trục trung thế mạch vòng ở chế độ làm việc bình thường chỉ mang tải từ 60 - 70% công suất so với công suất mang tải cực đại cho phép của đường dây.

- Sử dụng đường dây trên không cho đường trục và nhánh rẽ. Thời gian đầu, khu vực thành phố, khu công nghiệp, thị xã, thị trấn và khu vực đông dân cư, các nhánh rẽ có thể dùng cáp ngầm, cáp bọc cách điện, cáp vặn xoắn. Định hướng phát triển hệ thống điện trong đô thị là đi ngầm trong tuynen, hào kỹ thuật, kết hợp đi chung với các hệ thống hạ tầng khác để đảm bảo cảnh quan, tăng hiệu quả đầu tư.

- Dây dẫn của đường dây trên không là loại dây nhôm lõi thép. Khu đô thị, đông dân cư dùng dây có bọc cách điện PVC để tăng độ an toàn và giảm hành lang tuyến. Đường cáp ngầm là loại cáp khô 03 pha, lõi đồng, bọc cách điện XLPE có đặc tính chống thấm dọc và ngang.

- Đường dây trục chính có tiết diện ≥ 240mm² ở khu vực nội thành, khu công nghiệp và tiết diện ≥ 120mm² ở khu vực khác. Các nhánh rẽ dùng dây có tiết diện từ 70 ÷ 120mm² .

- Khu vực thành phố, thị xã, đô thị mới, thị trấn sử dụng máy biến áp 03 pha có công suất từ 250 ÷ 2.000 KVA.

Khu vực nông thôn sử dụng máy biến áp 03 pha có công suất từ 50 ÷ 250 KVA.

d.2. Lưới hạ thế:

- Cấp điện áp chuẩn: 380/220V, 03 pha 04 dây, trung tính nối đất.

- Khu vực đô thị: Đường trục ngầm dùng cáp XLPE tiết diện ≥ 150mm², đường nhánh ngầm dùng cáp XLPE tiết diện ≥ 95mm², đường trục nổi dùng cáp vặn xoắn ABC tiết diện ≥ 120mm², đường nhánh nổi dùng cáp vặn xoắn ABC tiết diện ≥ 70mm².

- Khu vực nông thôn: Đường trục dùng cáp vặn xoắn ABC hoặc dây AV với tiết diện ≥ 95mm², đường nhánh dùng cáp vặn xoắn ABC hoặc dây AV với tiết diện ≥ 50mm².

d.3. Lưới điện chiếu sáng:

- Cấp điện áp chuẩn: 380/220V, 03 pha 04 dây, trung tính nối đất.

- Dây dẫn là loại cáp vặn xoắn ABC cho đường dây trên không, và cáp XLPE 1KV ruột đồng hoặc cáp Cu/PVC luồn trong ống PVC chôn trong đất cho các tuyến điện ngầm.

- Đèn chiếu sáng là loại đèn cao áp sodium 220V, công suất từ 150W đến 400W, mức độ chiếu sáng phải đạt theo tiêu chuẩn TCXDVN 259 : 2001 và TCXDVN 333 : 2005.

V.4.4. Các dạng năng lượng khác: 

Tỉnh Đồng Nai nằm trong khu vực Nam Bộ, có điều kiện thuận lợi để sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như mặt trời, gió, biogas,...

Các dạng năng lượng này cũng thích hợp cho các khu vực vùng sâu, vùng xa, gặp khó khăn trong việc kéo lưới điện Quốc gia đến.

a) Năng lượng mặt trời:

Năng lượng mặt trời là nguồn nhiên liệu vô tận, siêu sạch và không mất công vận chuyển. 

Phổ biến là dùng ắc qui để nạp điện từ các pin mặt trời và phát điện cho các phụ tải.

b) Năng lượng gió:

Năng lượng gió có thể áp dụng để bơm nước, phát điện nạp ắc quy.
Các loại động cơ gió công suất 150 - 200W đã được sản xuất trong nước, dùng được cho các hộ gia đình.

c) Năng lượng sinh khối (biogas):

Được tận dụng từ các nguyên liệu thừa từ mùa màng như thân mía, ngũ cốc, trấu, rơm, hoặc từ công nghiệp mía đường như bã mía.

Biogas giải quyết được nhu cầu năng lượng của khu vực nông thôn.
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KY HIEU
W. NHA MAY NUGC NGAM HIEN HOU VA NANG CAP
m@w NHA MAY NUGC MAT HIEN HOU VA NANG CAP
GHI CHU : mp NHA MAY NUGC MAT XAY DUNG MOI
1- TONG NHU CAU DUNG NUGC: 2020: SINH HOAT: 307.600m¥ngay, CONG NGHIEP:414.500 m¥ngay b NHA MAY NUGC NGAM XAY DUNG MOI
2030: SINH HOAT: 580.000m¢/ngay, CONG NGHIEP: 462.000 m¥ngay — ONG CAP NUGC CHUYEN TAI
2- NGUSN NUGC : SU DUNG NGUON NUGC SONG BONG NAI LA CHU YEU, Qht:MYNG CONG SUAT NMN HIEN HU
NGUGN NUGC NGAM BUQC SU DUNG TAI CAI HUYEN PHIA TAY VA 1 PHAN PHIA DONG CUA TINH e a._ Fikid 2620,

XAY DYNG CAC NHA MAY LGN KHAI THAC NUGC SONG, XAY DYNG TUYEN ONG DAN CHUYEN TAI Q30: MYNG  CONG SUAT NMN TGI NAM 2030
T61 CAC KHU CONG NGHIEP CUA TINH





 
































































































�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�








PAGE  

